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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số: 37/2021/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021 
 

THÔNG TƯ 
Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Vụ trưởng Vụ Giáo dục 
Tiểu học; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục 
thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 
cấp Tiểu học, bao gồm: Môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Đạo 
đức, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Lịch sử và Địa lí, môn Khoa học, môn Tin học, 
môn Công nghệ, môn Giáo dục thể chất, môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), 
Hoạt động trải nghiệm và Thiết bị dùng chung. 

Điều 2. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học ban 
hành kèm theo Thông tư này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ 
đạo việc mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường 
Tiểu học. 

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2022. 

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết 
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bị dạy học tối thiểu lớp 1 và Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết 
bị dạy học tối thiểu lớp 2. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết 
bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học theo lộ trình như sau: 

a)  Thay thế Danh mục thiết bị lớp 3 từ năm học 2022 - 2023; 

b)  Thay thế Danh mục thiết bị lớp 4 từ năm học 2023 - 2024; 

c)  Thay thế Danh mục thiết bị lớp 5 từ năm học 2024 - 2025. 

3. Các quy định trước đây, trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Vụ trưởng Vụ Giáo 
dục Tiểu học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

  
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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an
h 

rờ
i m

ô 
tả

 m
ột

 s
ố 

cá
ch

 ứ
ng

 
xử

 k
hi

 c
ó 

ch
áy

 x
ảy

 ra
. 

+ 
Tr

an
h 

1:
 M

ô 
tả

 c
ản

h 
m
ột

 s
ố 

ng
ườ

i 
đa

ng
 c

hạ
y 

hớ
t h

ải
, p

hí
a 

sa
u 

là
 đ

ám
 c

há
y 

(th
ể 

hi
ện

 b
ón

g 
nó

i 
củ

a 
1 

ng
ườ

i 
đa

ng
 c

hạ
y:

 “
C

há
y!

 C
há

y!
”;

 v
à 

m
ột

 
ng
ườ

i đ
an

g 
gọ

i đ
iệ

n 
th

oạ
i: 

“A
lo

! 1
14

...
”;

 
+ 

Tr
an

h 
2:

 M
ô 

tả
 c

ác
h 

th
oá

t h
iể

m
 k

hi
 tr

on
g 

nh
à 

có
 

ch
áy

 (n
hà

 c
hu

ng
 c
ư 

và
 n

hà
 th
ấp

 tầ
ng

); 
+ 

Tr
an

h 
3:

 M
ô 

tả
 c

ác
h 

bò
 đ
ể 

th
oá

t 
ra

 k
hỏ

i 
đá

m
 

ch
áy

. V
ẽ 

hì
nh

 1
 n

gư
ời

 đ
an

g 
bò

 tr
ên

 s
àn

 n
hà

, m
ột

 
ta

y 
cầ

m
 k

hă
n 
ướ

t c
he

 m
ũi

 v
à 

m
iệ

ng
, t

rê
n 
đầ

u 
ph
ủ 

th
êm

 1
 tấ

m
 k

hă
n 
ướ

t, 
ph

ía
 tr

ên
 là

 k
hó

i đ
en

; 
+ 

Tr
an

h 
4:

 M
ô 

tả
 c

ác
h 

ch
ặn

 k
he

 c
ửa

 b
ằn

g 
kh
ăn

 
ướ

t/v
ải

 ư
ớt

 đ
ể 

ng
ăn

 k
hó

i l
an

 v
ào

 p
hò

ng
. V

ẽ 
m
ột

 
ng
ườ

i 
đa

ng
 d

ùn
g 

kh
ăn

/v
ải

 ư
ớt

 c
hặ

n 
kh

e 
cử

a,
 c

ó 
kh

ói
 th

oá
t r

a 
từ

 k
he

 c
ửa

; 
+ 

Tr
an

h 
5:

 M
ô 

tả
 c

ác
h 

dậ
p 

ng
ọn

 lử
a 

kh
i á

o 
qu
ần

 
đa

ng
 m
ặc

 tr
ên

 n
gư
ời

 b
ị d

ín
h 

lử
a.

 V
ẽ 

3 
tra

nh
 li

ên
 

ho
àn

: 
1.

 V
ẽ 

m
ột

 n
gư
ời

 b
ị d

ín
h 

lử
a 

sa
u 

va
i á

o;
  

2.
 V

ẽ 
ng
ườ

i 
đó

 đ
an

g 
tư

 t
hế

 n
ằm

 x
uố

ng
 đ
ất

/s
àn

, 
trê

n 
va

i v
à 

lư
ng

 á
o 

cò
n 

dí
nh

 lử
a;

 
3.

 V
ẽ 

ng
ườ

i đ
ó 
đa

ng
 lă

n 
trò

n 
trê

n 
đấ

t/s
àn

, 2
 b

àn
 

ta
y 

ch
e 

m
ặt

; c
hỉ

 c
òn

 m
ột

 ít
 lử

a 
trê

n 
áo

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
m
ỗi

 tr
an

h 
(1

48
 x

 2
10

)m
m

. 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 
đế

n 
6H

S 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
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T
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C
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c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

H
S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

2 
C

hủ
 đ
ề 

3:
 C
ộn

g 
đồ

ng
 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

 
 

 
 

 
 

2.
1 

H
oạ

t 
độ

ng
 

m
ua

 
bá

n 
hà

ng
 h

óa
 

B
ộ 

th
ẻ 

M
ện

h g
iá 

tiề
n 

V
iệ

t 
N

am
 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
th
ực

 h
àn

h,
 s
ử 

dụ
ng

 tr
on

g 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
tậ

p 
m

ua
 b

án
 h

àn
g 

hó
a.

 

B
ộ 

th
ẻ 

m
in

h 
họ

a 
nh
ữn

g 
né

t c
ơ 

bả
n 

củ
a 
đồ

ng
 ti
ền

 
V

iệ
t N

am
, k

hô
ng

 in
 ả

nh
 B

ác
 H
ồ,

 in
 m

àu
 tr

ên
 n

hự
a 

(h
oặ

c 
vậ

t 
liệ

u 
có

 đ
ộ 

cứ
ng

 t
ươ

ng
 đ
ươ

ng
), 

kh
ôn

g 
co

ng
 v

ên
h,

 c
hị

u 
đư
ợc

 n
ướ

c,
 c

ó 
m

àu
 tư
ơi

 s
án

g,
 a

n 
to

àn
 tr

on
g 

sử
 d
ụn

g.
 G
ồm

 c
ác

 m
ện

h 
gi

á:
 1

.0
00

 đ
ồn

g:
 

5 
th
ẻ,

 2
.0

00
 đ
ồn

g:
 5

 th
ẻ,

 5
.0

00
 đ
ồn

g:
 5

 th
ẻ,

 1
0.

00
0 

đồ
ng

: 5
 th

ẻ,
 2

0.
00

0 
đồ

ng
: 3

 th
ẻ,

 5
0.

00
0 
đồ

ng
: 

3 
th
ẻ,

 1
00

.0
00

 đ
ồn

g:
 2

 th
ẻ,

 2
00

.0
00

 đ
ồn

g:
 1

 th
ẻ 

và
 

50
0.

00
0 
đồ

ng
: 1

 th
ẻ.

 K
íc

h 
th
ướ

c 
cá

c 
th
ẻ 

là
 (

40
 x

 
90

)m
m

. 

 
x 

B
ộ 

 
D

ùn
g 

ch
o 

lớ
p 

2 
(D

ùn
g 

ch
un

g 
vớ

i 
H

oạ
t 

độ
ng

 
trả

i 
ng

hi
ệm

) 

2.
2 

M
ột

 
số

 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
sả

n 
xu
ất

 

B
ộ 

tra
nh

 
về

 
ng

hề
 

ng
hi
ệp

 
ph
ổ 

bi
ến

 
tro

ng
 

xã
 

hộ
i 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
hì

nh
 

th
àn

h 
đư
ợc

 
bi
ểu

 
tư
ợn

g 
ba

n 
đầ

u 
về

 
m
ột

 
số

 
ng

hề
; 

Ph
ân

 
bi
ệt

 đ
ượ

c 
cá

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
sả

n 
xu
ất

 
nô

ng
 

ng
hi
ệp

, 
th
ủ 

cô
ng

, 
cô

ng
 

ng
hi
ệp

. 

M
ột

 b
ộ 

gồ
m

 2
0 

tờ
 tr

an
h 

rờ
i m

in
h 

họ
a 

cá
c 

ng
hề

: 
2 

tr
an

h 
về

 n
ôn

g 
dâ

n 
(c

hă
n 

nu
ôi

, 
tr
ồn

g 
tr
ọt

); 
3 

tra
nh

 v
ề 

cô
ng

 n
hâ

n 
(x

ây
 d
ựn

g,
 t

hợ
 h

àn
, t

ro
ng

 
nh

à 
m

áy
 d
ệt

); 
3 

tra
nh

 v
ề 

ng
hề

 t
hủ

 c
ôn

g 
(n

gh
ề 

gố
m

, 
đa

n 
lá

t 
m

ây
 t

re
, 

dệ
t 

th
ổ 

cẩ
m

); 
1 

tra
nh

 v
ề 

cô
ng

 n
hâ

n 
là

m
 v
ệ 

si
nh

 m
ôi

 t
rư
ờn

g;
 3

 t
ra

nh
 v
ề 

bu
ôn

 b
án

 (
bá

n 
hà

ng
 ở

 c
hợ

, 
si

êu
 t

hị
, 

th
u 

ng
ân

 ở
 

si
êu

 th
ị);

 2
 tr

an
h 

về
 lá

i x
e 

(ta
xi

, x
e 

ôm
); 

1 
tra

nh
 v
ề 

th
ợ 

m
ay

; 1
 tr

an
h 

về
 đ
ầu

 b
ếp

; 1
 tr

an
h 

về
 g

iá
o 

vi
ên

; 
1 

tra
nh

 v
ề 

bá
c 

sĩ
; 1

 tr
an

h 
về

 c
ôn

g 
an

; 1
 tr

an
h 

về
 

bộ
 đ
ội

.  
K

íc
h 

th
ướ

c 
m
ỗi

 tr
an

h 
(1

48
 x

 2
10

)m
m

. 

 
x 

B
ộ 

 
D

ùn
g 

ch
o 

lớ
p 

2,
 3

 
(D

ùn
g 

ch
un

g 
vớ

i m
ục

 
1.

2)
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T
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T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

H
S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

3 
C

hủ
 đ
ề 

5:
 C

on
 n

gư
ời

 v
à 

sứ
c 

kh
ỏe

  
 

 
 

 
 

 
3.

1 
C

ác
 

bộ
 

ph
ận

 
bê

n 
ng

oà
i 

và
 

gi
ác

 
qu

an
 

củ
a 

cơ
 th
ể 

B
ộ 

tra
nh

: 
C
ơ 

th
ể 

ng
ườ

i 
và

 
cá

c 
gi

ác
 

qu
an

 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
hì

nh
 

th
àn

h 
nă

ng
 l
ực

 t
ìm

 
tò

i 
kh

ám
 p

há
 

ki
ến

 
th
ức

 
th

ôn
g 

qu
a 

qu
an

 sá
t. 

G
ồm

 7
 tờ

 tr
an

h 
câ

m
 (

kh
ôn

g 
gh

i c
hú

 th
íc

h)
, k

íc
h 

th
ướ

c 
(1

48
 x

 2
10

)m
m

, t
ro

ng
 đ

ó:
 

a)
 0

1 
tra

nh
 h

ìn
h 

vẽ
 c
ơ 

th
ể 

bé
 tr

ai
; 

b)
 0

1 
tra

nh
 h

ìn
h 

vẽ
 c
ơ 

th
ể 

bé
 g

ái
; 

(L
ưu

 ý
: 

H
ìn

h 
vẽ

 th
ể 

hi
ện

 k
há

i q
uá

t b
ộ 

ph
ận

 s
in

h 
dụ

c 
ng

oà
i c
ủa

 b
é 

tr
ai

 v
à 

bé
 g

ái
). 

c)
 0

1 
tra

nh
 h

ìn
h 

vẽ
 m
ắt

 (t
hị

 g
iá

c)
; 

d)
 0

1 
tra

nh
 h

ìn
h 

vẽ
 ta

i (
th

ín
h 

gi
ác

); 
đ)

 0
1 

tra
nh

 h
ìn

h 
vẽ

 m
ũi

 (k
hứ

u 
gi

ác
); 

e)
 0

1 
tra

nh
 h

ìn
h 

vẽ
 lư
ỡi

 (v
ị g

iá
c)

; 
g)

 0
1 

tra
nh

 h
ìn

h 
vẽ

 b
àn

 ta
y 

(th
ể 

hi
ện

 x
úc

 g
iá

c)
. 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 
đế

n 
6H

S 

D
ùn

g 
ch

o 
   

  
lớ

p 
1 

3.
2 

C
ác

 
bộ

 
ph
ận

 
bê

n 
ng

oà
i 

và
 

gi
ác

 
qu

an
 

củ
a 

cơ
 th
ể 

B
ộ 

tra
nh

: 
N

hữ
ng

 
vi
ệc

 
nê

n 
và

 k
hô

ng
 

nê
n 

là
m

 
để

 p
hò

ng
 

trá
nh

 
tậ

t 
cậ

n 
th
ị 

họ
c 

đư
ờn

g 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
hì

nh
 

th
àn

h 
nă

ng
 l
ực

 t
ìm

 
tò

i 
kh

ám
 p

há
 

ki
ến

 
th
ức

 
th

ôn
g 

qu
a 

qu
an

 s
át

; 
vậ

n 
dụ

ng
 

ki
ến

 
th
ức

 
đã

 
họ

c 
và

o 
th
ực

 
tế

 
cu
ộc

 số
ng

. 

G
ồm

 6
 tờ

 tr
an

h 
m

in
h 

họ
a 

vi
ệc

 n
ên

 là
m

 v
à 

kh
ôn

g 
nê

n 
là

m
 đ
ể 

ph
òn

g 
trá

nh
 t
ật

 c
ận

 t
hị

 h
ọc

 đ
ườ

ng
, 

kí
ch

 th
ướ

c 
(1

48
 x

 2
10

)m
m

. T
ro

ng
 đ

ó:
 

a)
 0

1 
tra

nh
 m

in
h 

họ
a:

 N
gồ

i v
iế

t (
ho
ặc

 đ
ọc

 s
ác

h)
 

đú
ng

: t
ư 

th
ế,

 k
ho
ản

g 
cá

ch
, v
ị t

rí 
ch

iế
u 

sá
ng

 v
à 
đủ

 
án

h 
sá

ng
; 

b)
 0

1 
tra

nh
 m

in
h 

họ
a:

 K
há

m
 m
ắt

 đ
ịn

h 
kỳ

; 
c)

 0
1 

tra
nh

 m
in

h 
họ

a:
 V
ề c

ác
 h

oạ
t đ
ộn

g 
ng

oà
i t

rờ
i; 

d)
 0

1 
tra

nh
 m

in
h 

họ
a 

2 
tư

 th
ế:

 N
gồ

i v
iế

t q
uá

 g
ần

 
và

 n
gồ

i v
iế

t t
hi
ếu

 á
nh

 sá
ng

; 
đ)

 0
1 

tra
nh

 m
in

h 
họ

a:
 N
ằm

 đ
ọc

 sá
ch

; 
e)

 0
1 

tra
nh

 m
in

h 
họ

a 
2 

tư
 th
ế:

 N
hì

n 
gầ

n 
kh

i x
em

 
ti 

vi
 v

à 
ch
ơi

 g
am

e 
trê

n 
m

áy
 tí

nh
 h

oặ
c 
đi
ện

 th
oạ

i. 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 
đế

n 
6H

S 

D
ùn

g 
ch

o 
   

  
lớ

p 
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C
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M
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 đ
íc

h 
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 d
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M

ô 
tả
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hi

 ti
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 th
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t b
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ạy

 h
ọc

 

G
V

H
S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

3.
3 

C
ác

 
bộ

 
ph
ận

 
bê

n 
ng

oà
i 

và
 

gi
ác

 
qu

an
 

củ
a 

cơ
 th
ể 

B
ộ 

tra
nh

: 
C

ác
 

vi
ệc

 
cầ

n 
là

m
 

để
 g

iữ
 v
ệ 

si
nh

 
cá

 
nh

ân
 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
hì

nh
 

th
àn

h 
nă

ng
 l
ực

 t
ìm

 
tò

i 
kh

ám
 p

há
 

ki
ến

 
th
ức

 
th

ôn
g 

qu
a q

ua
n 

sá
t; 

vậ
n 

dụ
ng

 
ki
ến

 t
hứ

c 
đã

 
họ

c 
và

o 
th
ực

 
tế

 c
uộ

c 
số

ng
. 

G
ồm

 1
8 

tờ
 tr

an
h 

m
in

h 
họ

a 
vi
ệc

 c
ần

 là
m

 đ
ể 

gi
ữ 

vệ
 

sin
h 

cá
 n

hâ
n,

 k
íc

h 
th
ướ

c 
(1

48
 x

 1
05

)m
m

. T
ro

ng
 đ

ó:
 

a)
 0

6 
tra

nh
 m

in
h 

họ
a 

6 
bư
ớc

 r
ửa

 t
ay

 đ
ún

g 
cá

ch
 

(c
ác

 b
ướ

c 
rử

a 
ta

y 
đú

ng
 c

ác
h 

th
eo

 c
hỉ

 d
ẫn

 c
ủa

 B
ộ 

Y
 tế

); 
b)

 0
4 

tra
nh

 m
in

h 
họ

a 
rử

a 
m
ặt

 (
kh
ăn

 s
ạc

h/
nư
ớc

 
sạ

ch
/rử

a 
m
ặt

/p
hơ

i 
kh
ăn

 m
ặt

 d
ướ

i 
án

h 
sá

ng
 m

ặt
 

trờ
i);

 
c)

 0
8 

tra
nh

 m
in

h 
họ

a 
8 

bư
ớc

 c
hả

i r
ăn

g 
đú

ng
 c

ác
h 

(c
ác

h 
ch
ải

 ră
ng

 đ
ún

g 
th

eo
 c

hỉ
 d
ẫn

 c
ủa

 B
ộ 

Y
 tế

). 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 
đế

n 
6H

S 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
1 

3.
4 

G
iữ

 c
ho

 c
ơ 

th
ể 

kh
ỏe

 
m
ạn

h 
và

 
an

 to
àn

 

B
ộ 

tra
nh

 
về

 p
hò

ng
 

trá
nh

 
bị

 
xâ

m
 h
ại

 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
hì

nh
 

th
àn

h 
nă

ng
 l
ực

 t
ìm

 
tò

i 
kh

ám
 p

há
 

ki
ến

 
th
ức

 
th

ôn
g 

qu
a q

ua
n 

sá
t; 

vậ
n 

dụ
ng

 
ki
ến

 t
hứ

c 
đã

 
họ

c 
và

o 
th
ực

 
tế

 c
uộ

c 
số

ng
. 

G
ồm

 2
 tờ

 tr
an

h 
m

in
h 

họ
a 

về
 p

hò
ng

 tr
án

h 
bị

 x
âm

 
hạ

i; 
kí

ch
 th
ướ

c 
(1

48
 x

 2
10

)m
. T

ro
ng

 đ
ó:

 
a)

 0
1 

tra
nh

 m
in

h 
họ

a 
qu

y 
tắ

c 
bả

o 
vệ

 c
ơ 

th
ể 

bé
 tr

ai
 

và
 b

é 
gá

i (
ph

òn
g 

trá
nh

 b
ị x

âm
 h
ại

); 
v ớ

i d
òn

g 
ch
ữ:

  
“H

ãy
 n

hớ
! 

K
hô

ng
 đ
ể 
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ôn

g 
B
ộ 

sa
 b

àn
 

gi
áo

 
dụ

c 
gi

ao
 th

ôn
g 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
tìm

 t
òi

 k
há

m
 

ph
á 

ki
ến

 th
ức

 
th

ôn
g 

qu
a q

ua
n 

sá
t; 

vậ
n 

dụ
ng

 
nh
ữn

g 
ki
ến

 
th
ức

 
đã

 
họ

c 
và

o 
th
ực

 t
iễ

n 
cu
ộc

 số
ng

. 

G
ồm

: 
a)

 0
1 

sa
 b

àn
 n

gã
 t
ư 
đư
ờn

g 
ph
ố 

(m
ô 

tả
 n

út
 g

ia
o 

th
ôn

g)
, c

ó 
vạ

ch
 c

hỉ
 d
ẫn

 đ
ườ

ng
 d

àn
h 

ch
o 

ng
ườ

i đ
i 

bộ
; 

kí
ch

 t
hư
ớc

 (
42

0 
x 

42
0)

m
m

; 
C

ó 
th
ể 

gấ
p 

gọ
n 

kh
i k

hô
ng

 sử
 d
ụn

g;
 

b)
 0

4 
cộ

t đ
èn

 tí
n 

hi
ệu

 g
ia

o 
th

ôn
g;

 k
íc

h 
th
ướ

c 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i 
kí

ch
 t

hư
ớc

 s
a 

bà
n;

 c
ó 

th
ể 

cắ
m

/đ
ặt

 đ
ún

g 
tạ

i c
ác

 g
óc

 n
gã

 tư
 tr

ên
 sa

 b
àn

; 
c)

 M
ột

 s
ố 

cộ
t b

iể
n 

bá
o 

(Đ
ườ

ng
 d

àn
h 

ch
o 

ng
ườ

i đ
i 

bộ
; n

hư
ờn

g 
đư
ờn

g 
ch

o 
ng
ườ

i đ
i b
ộ;

 c
ấm

 n
gư
ời

 đ
i 

bộ
; c
ấm

 đ
i n

gư
ợc

 c
hi
ều

; g
ia

o 
nh

au
 v
ới

 đ
ườ

ng
 s
ắt

; 
đá

 lở
); 

kí
ch

 th
ướ

c 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i k
íc

h 
th
ướ

c 
sa

 b
àn

; 
có

 th
ể c
ắm

/đ
ặt

 đ
ún

g 
tạ

i c
ác

 v
ị t

rí 
ph

ù 
hợ

p 
trê

n 
sa

 b
àn

; 
d)

 M
ô 

hì
nh

 m
ột

 s ố
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
gi

ao
 th

ôn
g 

(Ô
 tô

 4
 

ch
ỗ;

 x
e 

bu
ýt

; x
e 

tả
i; 

xe
 m

áy
; x

e 
đạ

p)
; k

íc
h 

th
ướ

c 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i k
íc

h 
th
ướ

c 
sa

 b
àn

. 
V
ật

 li
ệu

: B
ằn

g 
nh
ựa

, g
ỗ 

(h
oặ

c 
vậ

t l
iệ

u 
có

 đ
ộ 

cứ
ng

 
tư
ơn

g 
đư
ơn

g)
, k

hô
ng

 c
on

g 
vê

nh
, c

hị
u 
đư
ợc

 n
ướ

c,
 

có
 m

àu
 tư
ơi

 sá
ng

, a
n 

to
àn

 tr
on

g 
sử

 d
ụn

g.
 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 
đế

n 
6H

S 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
1,

 2
 

2 
C

hủ
 đ
ề 

5:
 C

on
 n

gư
ời

 v
à 

sứ
c 

kh
ỏe

 
 

 
 

 
 

 
2.

1 
C
ơ 

qu
an

 
vậ

n 
độ

ng
 

M
ô 

hì
nh

 
B
ộ 

xư
ơn

g 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
tìm

 t
òi

 k
há

m
 

ph
á 

m
ô 

hì
nh

 
Bộ

 
xư
ơn

g 
ng
ườ

i. 

C
hấ

t d
ẻo

 P
V

C
 h

oặ
c 

tư
ơn

g 
đư
ơn

g;
 c

ó 
gi

á 
đỡ

; T
há

o 
lắ

p 
đư
ợc

 h
ộp

 s
ọ,

 x
ươ

ng
 ta

y 
(c

hỗ
 k

hớ
p 

va
i),

 x
ươ

ng
 

ch
ân

 (c
hỗ

 k
hớ

p 
há

ng
). 

K
íc

h 
th
ướ

c 
tố

i t
hi
ểu

: 8
5 

cm
. 

x 
 

B
ộ 

01
/ 

PH
B

M
 

D
ùn

g 
ch

o 
   

  
lớ

p 
2 
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử
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ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
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dạ
y 

họ
c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

H
S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

2.
2 

C
ơ 

qu
an

 
vậ

n 
độ

ng
 

M
ô 

hì
nh

 
H
ệ 

cơ
 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
tìm

 t
òi

 k
há

m
 

ph
á 

m
ô 

hì
nh

 
hệ

 c
ơ 

ng
ườ

i. 

C
hấ

t d
ẻo

 P
V

C
 h

oặ
c 

tư
ơn

g 
đư
ơn

g;
 c

ó 
27

 b
ộ 

ph
ận

 
và

 g
iá

 đ
ỡ.

 
K

íc
h 

th
ướ

c 
tố

i t
hi
ểu

: 8
0 

cm
. 

 

x 
 

B
ộ 

01
/ 

PH
B

M
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
2 

C
ơ 

qu
an

 
hô

 h
ấp

 
C
ơ 

qu
an

 
bà

i 
tiế

t 
nư
ớc

 ti
ểu

 
C
ơ 

qu
an

 
Ti

êu
 h

óa
 

C
ơ 

qu
an

 
Tu
ần

 h
oà

n 

2.
3 

C
ơ 

qu
an

 
Th
ần

 k
in

h 

M
ô 

hì
nh

 
gi
ải

 p
hẫ

u 
cơ

 
qu

an
 

nộ
i t
ạn

g 
(b

án
 

th
ân

) 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
hì

nh
 

th
àn

h 
nă

ng
 l
ực

 t
ìm

 
tò

i 
kh

ám
 p

há
 

m
ô 

hì
nh

 g
iả

i 
ph
ẫu

 c
ơ 

qu
an

 
nộ

i t
ạn

g 
ng
ườ

i. 
 

C
hấ

t d
ẻo

 P
V

C
 h

oặ
c 

tư
ơn

g 
đư
ơn

g.
 

Th
áo

 lắ
p 
đư
ợc

 đ
ể 

nh
ận

 b
iế

t: 
nã

o;
 ti

m
, đ
ộn

g 
m
ạc

h,
 

tĩn
h 

m
ạc

h;
 2

 lá
 p

hổ
i; 

dạ
 d

ày
, g

an
, r

uộ
t; 

2 
qu
ả 

th
ận

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
tố

i t
hi
ểu

: 4
2 

cm
.  

x 
 

B
ộ 

01
/ 

PH
B

M
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
2,

 3
 

 3
 

C
hủ

 đ
ề 

6:
 T

rá
i Đ

ất
 v

à 
bầ

u 
tr
ời

 
 

 
 

 
 

 
3.

1 
M
ột

 số
 đ
ặc

 
đi
ểm

 
củ

a 
Tr

ái
 Đ
ất

 

Q
uả

 
đị

a 
cầ

u 
H

S 
th
ực

 h
àn

h 
qu

an
 s

át
 m

ô 
hì

nh
 t

hu
 n

hỏ
 

củ
a 

Tr
ái

 Đ
ất

 

- 
N
ội

 d
un

g:
 T

hể
 h

iệ
n 

rõ
 c

ác
 c

hâ
u 

lụ
c 

và
 c

ác
 đ
ại

 
dư
ơn

g;
 Đ
ườ

ng
 x

íc
h 
đạ

o;
 

- 
H

ìn
h 

dạ
ng

: Q
uả

 đ
ịa

 c
ầu

 c
ó 

gi
á 
đỡ

; 
- 

C
hấ

t l
iệ

u:
 N

hự
a 

ca
o 

cấ
p,

 k
hô

ng
 đ
ộc

 h
ại

, a
n 

to
àn

 
ch

o 
sứ

c 
kh
ỏe

; 
- K

íc
h 

th
ướ

c:
 Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

30
cm

;  
- T

ỷ 
lệ

 1
/4

2.
47

4.
00

0;
 

- N
gô

n 
ng
ữ:

 ti
ến

g 
V

iệ
t. 

  
x 

Q
uả

 
01

/6
H

S/
 

PH
B

M
 

D
ùn

g 
ch

o 
cả

 
m

ôn
 

Lị
ch

 sử
 

và
 Đ
ịa

 
lý

 lớ
p 

 
4,

 5
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G
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II
I 

D
Ụ

N
G

 C
Ụ

 
 

 
 

 
 

 
1 

C
hủ

 đ
ề 

6:
 T

rá
i Đ

ất
 v

à 
bầ

u 
tr
ời

 
 

 
 

 
 

 
1.

1 
Ph
ươ

ng
 

hư
ớn

g 
La

 b
àn

 
H

S 
th
ực

 h
àn

h 
xá

c 
đị

nh
 

ph
ươ

ng
 hư

ớn
g 

bằ
ng

 la
 b

àn
 

- Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

la
 b

àn
 tố

i t
hi
ểu

 6
cm

, n
ắp

 n
hự

a,
 m
ặt

 
nh
ựa

. 
 

x 
C

hi
ếc

 
01

/6
H

S/
 

PH
B

M
 

D
ùn

g 
ch

o 
  

lớ
p 

3 

IV
 

V
ID

E
O

/C
L

IP
 

 
 

 
 

 
 

1 
C

ác
 

hi
ện

 
tư
ợn

g 
th

iê
n 

ta
i 

th
ườ

ng
 

gặ
p 

B
ộ 

cá
c 

V
id

eo
/ 

C
lip

 

C
un

g 
cấ

p 
ch

o 
họ

c 
si

nh
 

về
 

ki
ến

 t
hứ

c 
và

 
kỹ

 n
ăn

g 
ph

òn
g 

trá
nh

 

B
ộ 

V
id

eo
/c

lip
 b

ao
 g
ồm

: 
- M

ột
 V

id
eo

/C
lip

 m
ô 

tả
 n
ổi

 b
ật

 h
iệ

n 
tư
ợn

g 
bã

o 
và

 
cá

ch
 p

hò
ng

 tr
án

h;
 

- M
ột

 V
id

eo
/C

lip
 m

ô 
tả

 n
ổi

 b
ật

 h
iệ

n 
tư
ợn

g 
lũ

, l
ụt

, 
sạ

t l
ở 
đấ

t v
à 

cá
ch

 p
hò

ng
 tr

án
h;

 
- M

ột
 V

id
eo

/C
lip

 m
ô 

tả
 n
ổi

 b
ật

 h
iệ

n 
tư
ợn

g 
xâ

m
 

nh
ập

 m
ặn

 v
à 

cá
ch

 p
hò

ng
 tr

án
h;

 
- M

ột
 V

id
eo

/C
lip

 m
ô 

tả
 n
ổi

 b
ật

 h
iệ

n 
tư
ợn

g 
gi

ôn
g 

sé
t v

à 
cá

ch
 p

hò
ng

 tr
án

h;
 

- M
ột

 V
id

eo
/C

lip
 m

ô 
tả

 n
ổi

 b
ật

 h
iệ

n 
tư
ợn

g 
hạ

n 
há

n 
và

 c
ác

h 
ph

òn
g 

trá
nh

. 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

D
ùn

g 
ch

o 
  

lớ
p 

2 

2 
C

on
 n

gư
ời

 
và

 sứ
c k

hỏ
e

B
ộ 

cá
c 

V
id

eo
/ 

C
lip

 

G
iú

p 
họ

c 
sin

h 
tìm

 t
òi

 k
há

m
 

ph
á 

cá
c 

cơ
 

qu
an

 tr
on

g 
cơ

 
th
ể 

ng
ườ

i 

B
ộ 

V
id

eo
/c

lip
 b

ao
 g
ồm

: 
- M

ột
 V

id
eo

/C
lip

 m
ô 

tả
, t

hể
 h

iệ
n 

rõ
 h

oạ
t 
độ

ng
 

và
 c

hứ
c 

nă
ng

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 v
ận

 đ
ộn

g 
(B
ộ 

xư
ơn

g,
 

hệ
 c
ơ)

; 
- M

ột
 V

id
eo

/C
lip

 m
ô 

tả
, t

hể
 h

iệ
n 

rõ
 h

oạ
t đ
ộn

g 
và

 
ch
ức

 n
ăn

g 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
hô

 h
ấp

; 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
2,

3 



 

 

63
 

63
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      63

Đ
ối

 tư
ợn

g 
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T

T
 

C
hủ
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T
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th

iế
t b
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M
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 đ
íc

h 
sử

 d
ụn
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M

ô 
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 c
hi
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iế
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ị d
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 h
ọc

 

G
V

H
S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
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hú
 

- M
ột

 V
id

eo
/C

lip
 m

ô 
tả

, t
hể

 h
iệ

n 
rõ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 
ch
ức

 n
ăn

g 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
bà

i t
iế

t n
ướ

c 
tiể

u;
 

- M
ột

 V
id

eo
/C

lip
 m

ô 
tả

, t
hể

 h
iệ

n 
rõ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 
ch
ức

 n
ăn

g 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
tiê

u 
hó

a;
 

- M
ột

 V
id

eo
/C

lip
 m

ô 
tả

, t
hể

 h
iệ

n 
rõ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 
ch
ức

 n
ăn

g 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
tu
ần

 h
oà

n;
 

- M
ột

 V
id

eo
/C

lip
 m

ô 
tả

, t
hể

 h
iệ

n 
rõ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 
ch
ức

 n
ăn

g 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th
ần

 k
in

h.
 

 G
hi

 c
hú

:  
- G

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

kh
ai

 th
ác

 c
ác

 th
iế

t b
ị, 

tra
nh

 ả
nh

, t
ư 

liệ
u 

kh
ác

 p
hụ

c 
vụ

 c
ho

 m
ôn

 h
ọc

; 
- C

ác
 tr

an
h/
ản

h 
dù

ng
 c

ho
 g

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

th
ay

 th
ế 

bằ
ng

 tr
an

h/
ản

h 
đi
ện

 tử
 h

oặ
c 

ph
ần

 m
ềm

 m
ô 

ph
ỏn

g;
  

- Đ
ối

 v
ới

 tr
an

h 
có

 k
íc

h 
th
ướ

c 
nh
ỏ 

hơ
n 

ho
ặc

 b
ằn

g 
A

4 
(2

10
 x

 2
90

) m
m

, c
ó 

th
ể 

in
 tr

ên
 c

hấ
t l

iệ
u 

nh
ựa

 P
P 

(P
ol

yp
ro

py
le

n)
; 

- C
ác

 tr
an

h/
bộ

 tr
an

h 
tro

ng
 d

an
h 

m
ục

 in
 o

ff
se

t 4
 m

àu
, t

rê
n 

gi
ấy

 c
ou

ch
e 

có
 đ
ịn

h 
lư
ợn

g 
20

0g
/m

2 , c
án

 lá
ng

 O
PP

 m
ờ;

 
- Đ

ối
 v
ới

 c
ác

 th
iế

t b
ị đ
ượ

c 
tín

h 
ch

o 
đơ

n 
vị

 “
trư

ờn
g”

, “
lớ

p”
, “

PH
B

M
”,

 “
G

V
”,

 “
H

S”
 c
ăn

 c
ứ 

th
ực

 tế
 c
ủa

 c
ác

 tr
ườ

ng
 v
ề:

 s
ố 
đi
ểm

 tr
ườ

ng
, 

số
 lớ

p,
 số

 H
S/

lớ
p,

 số
 lư
ợn

g 
PH

B
M

 đ
ể 

tín
h 

to
án

 số
 lư
ợn

g 
tra

ng
 b
ị c

ho
 p

hù
 h
ợp

, đ
ảm

 b
ảo

 đ
ủ 

th
iế

t b
ị c

ho
 c

ác
 đ

iể
m

 tr
ườ

ng
; 

- N
hữ

ng
 p

hầ
n 

m
ềm

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

 c
hỉ

 tr
an

g 
bị

 c
ho

 c
ác

 tr
ườ

ng
 c

ó 
đi
ều

 k
iệ

n;
 

- C
ác

 v
id

eo
/c

lip
 tr

on
g 

da
nh

 m
ục

 c
ó 

th
ời

 lư
ợn

g 
kh

ôn
g 

qu
á 

3 
ph

út
, đ
ộ 

ph
ân

 g
iả

i H
D

 (t
ối

 th
iể

u 
12

80
 x

 7
20

), 
hì

nh
 ả

nh
 v

à 
âm

 th
an

h 
rõ

 n
ét

, 
có

 th
uy
ết

 m
in

h 
(h

oặ
c 

ph
ụ 
đề

) b
ằn

g 
tiế

ng
 V

iệ
t; 

- N
go

ài
 d

an
h 

m
ục

 th
iế

t b
ị n

hư
 tr

ên
, g

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

sử
 d
ụn

g 
th

iế
t b
ị d
ạy

 h
ọc

 c
ủa

 m
ôn

 h
ọc

 k
há

c 
và

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 tự
 là

m
; 

- C
ác

 từ
 v

iế
t t
ắt

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

: 
+ 

PH
B

M
: P

hò
ng

 h
ọc

 b
ộ 

m
ôn

.  
+ 

G
V

: G
iá

o 
vi

ên
; 

+ 
H

S:
 H
ọc

 si
nh

. 



 

 64
 

64
 

  
64 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

 

B
Ộ

 G
IÁ

O
 D
Ụ

C
 V

À
 Đ

À
O

 T
Ạ

O
 

 
 

C
Ộ

N
G

 H
Ò

A
 X

Ã
 H
Ộ

I C
H
Ủ

 N
G

H
ĨA

 V
IỆ

T
 N

A
M

 
Đ
ộc

 lậ
p 

- T
ự 

do
 - 

H
ạn

h 
ph

úc
 

 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 
T

hi
ết

 b
ị d
ạy

 h
ọc

 tố
i t

hi
ểu

 c
ấp

 T
iể

u 
họ

c 
- M

ôn
 L
ịc

h 
sử

 v
à 
Đ
ịa

 lí
 

(K
èm

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 số
 3

7/
20

21
/T

T-
BG

D
Đ

T 
ng

ày
 3

0/
12

/2
02

1 
củ

a 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o)

 

 
Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

A
 

T
H

IẾ
T

 B
Ị D

Ù
N

G
 C

H
U

N
G

 
I 

 
B
ản

 đ
ồ 
Đ
ịa

 lý
 

tự
 n

hi
ên

 V
iệ

t 
N

am
 

(D
àn

h 
ch

o 
Ti
ểu

 h
ọc

) 

H
S 

xá
c 
đị

nh
 v
ị t

rí 
đị

a 
lý

, 
ph
ạm

 
vi

 
lã

nh
 t

hổ
 c
ủa

 V
iệ

t 
N

am
; 

C
hỉ

 m
ột

 s
ố 

dã
y 

nú
i 

ch
ín

h,
 

m
ột

 s
ố 

co
n 

sô
ng

 
ch

ín
h,

 m
ột

 s
ố 

ca
o 

ng
uy

ên
 v

à 
m
ột

 s
ố 

m
ỏ 

kh
oá

ng
 

sả
n 

củ
a 

V
iệ

t N
am

. 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 c
ác

 n
ội

 d
un

g:
 

- V
ị t

rí 
đị

a l
ý,

 p
hạ

m
 v

i l
ãn

h 
th
ổ 

củ
a V

iệ
t N

am
; 

- 
Đ
ịa

 h
ìn

h 
(P

hâ
n 

tầ
ng

 đ
ộ  

ca
o;

 P
hâ

n 
tầ

ng
 

độ
 s

âu
);

 
- 

M
ột

 s
ố 

dã
y 

nú
i 

ch
ín

h 
(d

ãy
 H

oà
ng

 L
iê

n 
Sơ

n,
 d

ãy
 S

ôn
g 

G
âm

, d
ãy

 N
gâ

n 
Sơ

n,
 d

ãy
 B
ắc

 
Sơ

n,
 d

ãy
 Đ

ôn
g 

Tr
iề

u,
 d

ãy
 T

rư
ờn

g 
Sơ

n)
; M

ột
 

số
 c

on
 s

ôn
g 

ch
ín

h 
(s

ôn
g 

H
ồn

g,
 s

ôn
g 
Đ

à,
 

sô
ng

 T
há

i B
ìn

h,
 s

ôn
g 

M
ã,

 s
ôn

g 
C
ả,

 s
ôn

g 
Đ

à 
R
ằn

g,
 s

ôn
g 

X
ê 

X
an

, s
ôn

g 
X

rê
 P

ôk
, s

ôn
g 

B
a,

 
sô

ng
 Đ
ồn

g 
N

ai
, s

ôn
g 

Ti
ền

, s
ôn

g 
H
ậu

); 
M
ột

 
số

 c
ao

 n
gu

yê
n 

(c
ao

 n
gu

yê
n 

M
ộc

 C
hâ

u,
 c

ao
 

ng
uy

ên
 K

on
 T

um
, c

ao
 n

gu
yê

n 
Pl

ây
 K

u,
 c

ao
 

ng
uy

ên
 Đ
ắk

 L
ắk

, c
ao

 n
gu

yê
n 

Lâ
m

 V
iê

n,
 c

ao
 

ng
uy

ên
 D

i L
in

h)
; đ

ịa
 đ

iể
m

 p
hâ

n 
bố

 m
ột

 s
ố 

kh
oá

ng
 sả

n 
ch

ín
h 
ở 

V
iệ

t N
am

 (t
ha

n,
 d
ầu

 m
ỏ,

 
kh

í đ
ốt

, s
ắt

, b
ô-

xi
t, 

th
iế

c,
 v

àn
g,

 đ
ồn

g,
 a

pa
tit

).

x 
x 

T ờ
 

01
/G

V
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
   

 
4,

 5
 



 

 

65
 

65
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      65

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

B
ản

 đ
ồ 

th
ể 

hi
ện

 l
ãn

h 
th
ổ 

V
iệ

t 
N

am
 l

à 
m
ột

 
kh
ối

 th
ốn

g 
nh
ất

 v
à 

to
àn

 v
ẹn

, b
ao

 g
ồm

 v
ùn

g 
đấ

t, 
vù

ng
 b

iể
n,

 v
ùn

g 
trờ

i; 
ch

ú 
ý 

vù
ng

 b
iể

n 
có

 
cá

c 
đả

o 
và

 q
uầ

n 
đả

o 
lớ

n,
 tr

on
g 
đó

 c
ó 

qu
ần

 
đả

o 
H

oà
ng

 S
a 

và
 T

rư
ờn

g 
Sa

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

II
 

 
B
ản

 đ
ồ 

hà
nh

 
ch

ín
h 

V
iệ

t 
N

am
 

H
S 

xá
c 
đị

nh
 v
ị t

rí 
đị

a 
lý

, 
ph
ạm

 
vi

 
lã

nh
 th
ổ 

V
iệt

 N
am

 
và

 v
ị 

trí
 c

ác
 t
ỉn

h/
 

th
àn

h 
ph
ố 

V
iệ

t 
N

am
. 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 đ
ầy

 đ
ủ 

63
 

tỉn
h/

th
àn

h 
ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
 (

tín
h 

đế
n 

nă
m

 2
02

1)
. 

B
ản

 đ
ồ 

th
ể 

hi
ện

 l
ãn

h 
th
ổ 

V
iệ

t 
N

am
 l

à 
m
ột

 
kh
ối

 th
ốn

g 
nh
ất

 v
à 

to
àn

 v
ẹn

, b
ao

 g
ồm

 v
ùn

g 
đấ

t, 
vù

ng
 b

iể
n,

 v
ùn

g 
trờ

i; 
ch

ú 
ý 

vù
ng

 b
iể

n 
có

 
cá

c 
đả

o 
và

 q
uầ

n 
đả

o 
lớ

n,
 tr

on
g 
đó

 c
ó 

qu
ần

 
đả

o 
H

oà
ng

 S
a 

và
 T

rư
ờn

g 
Sa

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
   

 
4,

 5
 

II
I 

 
B
ản

 
đồ

 
cá

c 
nư
ớc

 v
à 

lã
nh

 
th
ổ 

trê
n 

th
ế 

gi
ới

 

H
S 

xá
c 
đị

nh
 v
ị t

rí 
đị

a 
lý

 c
ủa

 m
ột

 s
ố 

nư
ớc

 tr
ên

 th
ế g

iớ
i. 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 c
ác

 n
ướ

c 
và

 v
ùn

g 
lã

nh
 th
ổ 

trê
n 

th
ế 

gi
ới

. T
hể

 h
iệ

n 
rõ

 th
ủ 
đô

 c
ủa

 
cá

c 
nư
ớc

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
   

 
4,

 5
 

B
 

T
H

IẾ
T

 B
Ị D

Ù
N

G
 C

H
O

 L
Ớ

P 
4 

 

I 
T

R
A

N
H

 Ả
N

H
 

 

1 
C

hủ
 đ
ề:

 T
R

U
N

G
 D

U
 V

À
 M

IỀ
N

 N
Ú

I B
Ắ

C
 B
Ộ

 
 



 

 66
 

66
 

  
66 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

1.
1 

Th
iê

n 
nh

iê
n 

Bộ
 

tra
nh

/ả
nh

: 
M
ột

 s
ố 

dạ
ng

 
đị

a 
hì

nh
 
ở 

vù
ng

 T
ru

ng
 d

u 
và

 
m

iề
n 

nú
i 

B
ắc

 B
ộ 

 

H
S 

m
ô 

tả
 m

ột
 s
ố 

dạ
ng

 đ
ịa

 h
ìn

h 
tiê

u 
bi
ểu

 
ở 

vù
ng

 
Tr

un
g 

du
 v

à 
m

iề
n 

nú
i B

ắc
 B
ộ.

 
 

B
ộ 

tra
nh

 g
ồm

 0
4 

tờ
, m

ỗi
 tờ

 th
ể 

hi
ện

 m
ột

 n
ội

 
du

ng
 sa

u 
đâ

y:
 

- 0
1 

tờ
 th
ể 

hi
ện

 d
ãy

 n
úi

 H
oà

ng
 L

iê
n 

Sơ
n;

 
- 

01
 t
ờ 

th
ể 

hi
ện

 đ
ỉn

h 
nú

i 
Pa

ns
ip

an
 

(P
ha

n-
xi

-p
ăn

g)
; 

- 0
1 

tờ
 th
ể 

hi
ện

 c
ao

 n
gu

yê
n 

M
ộc

 C
hâ

u;
 

- 
01

 t
ờ 

th
ể 

hi
ện

 v
ùn

g 
đồ

i 
bá

t 
úp

 t
ru

ng
 d

u 
B
ắc

 B
ộ,

 tr
ồn

g 
ch

è,
 c

ây
 ă

n 
qu
ả.

 
C

ác
 tr

an
h 

có
 k

íc
h 

th
ướ

c 
(4

20
 x

 2
90

)m
m

. 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 đ
ến

 
6H

S 
 

2 
C

hủ
 đ
ề:

 Đ
Ồ

N
G

 B
Ằ

N
G

 B
Ắ

C
 B
Ộ

 

2.
1 

D
ân

 
cư

, 
ho
ạt

 
độ

ng
 

sả
n 

xu
ất

 
và

 m
ột

 s
ố 

né
t v
ăn

 h
óa

Tr
an

h/
ản

h:
 

Đ
ê s

ôn
g 

H
ồn

g 
H

S 
m

ô 
tả

 đ
ê 

ve
n 

sô
ng

 đ
ể 

ng
ăn

 lũ
. 

Tr
an

h 
th
ể h

iệ
n 
đo
ạn

 sô
ng

 H
ồn

g 
có

 đ
ê n

gă
n 

lũ
. 

Tr
an

h 
có

 k
íc

h 
th
ướ

c 
(5

40
 x

 7
90

)m
m

. 
x 

 
Tờ

 
01

/G
V

 
 

3 
C

hủ
 đ
ề:

 D
U

Y
Ê

N
 H
Ả

I M
IỀ

N
 T

R
U

N
G

 
3.

1 
D

ân
 

cư
, 

ho
ạt

 
độ

ng
 

sả
n 

xu
ất

 
và

 m
ột

 s
ố 

né
t v
ăn

 h
óa

Bộ
 

tra
nh

/ả
nh

: 
D

i 
sả

n 
th
ế 

gi
ới

 
ở 

vù
ng

 
du

yê
n 

hả
i m

iền
 

Tr
un

g 

H
S 

nh
ận

 b
iế

t 
cá

c 
di

 s
ản

 t
hế

 g
iớ

i 
ở 

vù
ng

 
du

yê
n 

hả
i 

m
iề

n 
Tr

un
g.

 

B
ộ 

tra
nh

 g
ồm

 0
4 

tờ
, m

ỗi
 tờ

 th
ể 

hi
ện

 m
ột

 n
ội

 
du

ng
 sa

u 
đâ

y:
 

- 0
1 

tờ
 th
ể 

hi
ện

 c
ố 
đô

 H
uế

; 
- 0

1 
tờ

 th
ể  

hi
ện

 p
hố

 c
ổ 

H
ội

 A
n;

 
- 0

1 
tờ

 th
ể 

hi
ện

 k
hu

 d
i t

íc
h 

M
ĩ S
ơn

;  
- 0

1 
tờ

 th
ể 

hi
ện

 đ
ộn

g 
Ph

on
g 

N
ha

 - 
K
ẻ 

B
àn

g.
 

C
ác

 tr
an

h 
có

 k
íc

h 
th
ướ

c 
(4

20
 x

 2
90

)m
m

. 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 đ
ến

 
6H

S 
 



 

 

67
 

67
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      67

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

4 
C

hủ
 đ
ề:

 T
Â

Y
 N

G
U

Y
Ê

N
 

4.
1 

D
ân

 
cư

, 
ho
ạt

 
độ

ng
 

sả
n 

xu
ất

 
và

 m
ột

 s
ố 

né
t v
ăn

 h
óa

B
ộ 

tra
nh

/ả
nh

: 
H

oạ
t đ
ộn

g 
ki

nh
 

tế
 ở

 v
ùn

g 
Tâ

y 
N

gu
yê

n 

H
S 

bi
ết

 
m
ột

 
số

 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
ki

nh
 tế

 
ch
ủ 

yế
u 
ở 

vù
ng

 
Tâ

y 
N

gu
yê

n.
 

B
ộ 

tra
nh

 g
ồm

 0
3 

tờ
, m

ỗi
 tờ

 th
ể 

hi
ện

 m
ột

 n
ội

 
du

ng
 sa

u 
đâ

y:
 

- 0
1 

tờ
 v
ề 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
trồ

ng
 c

à 
ph

ê,
 h
ồ 

tiê
u;

 
- 0

1 
tờ

 v
ề 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ch
ăn

 n
uô

i g
ia

 sú
c;

 
- 0

1 
tờ

 v
ề 

nh
à 

m
áy

 th
ủy

 đ
iệ

n 
Ia

ly
. 

C
ác

 tr
an

h 
có

 k
íc

h 
th
ướ

c 
(4

20
 x

 2
90

)m
m

. 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 đ
ến

 
6H

S 
   

4.
2 

D
ân

 
cư

, 
ho
ạt

 
độ

ng
 

sả
n 

xu
ất

 
và

 m
ột

 s
ố 

né
t v
ăn

 h
óa

B
ộ 

tra
nh

/ả
nh

: 
Lễ

 h
ội

 C
ồn

g 
C

hi
ên

g 
Tâ

y 
N

gu
yê

n 

H
S 

bi
ết

 
m
ột

 
số

 
ho
ạt

 
độ

ng
 

ch
ín

h 
củ

a 
lễ

 h
ội

 C
ồn

g 
ch

iên
g T

ây
 N

gu
yê

n. 

B
ộ 

tra
nh

 g
ồm

 0
2 

tờ
, m

ỗi
 tờ

 th
ể 

hi
ện

 m
ột

 n
ội

 
du

ng
 sa

u 
đâ

y:
 

- 0
1 

tra
nh

 th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
độ

i đ
án

h 
cồ

ng
 c

hi
ên

g 
và

 đ
iệ

u 
m

úa
 x

oa
ng

 c
ủa

 n
gư
ời

 th
am

 d
ự;

 
- 0

1 
tra

nh
 th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
trò

 c
hơ

i c
ộn

g 
đồ

ng
 

củ
a 

ng
ườ

i T
ây

 N
gu

yê
n.

 
C

ác
 tr

an
h 

có
 k

íc
h 

th
ướ

c 
(5

40
 x

 7
90

)m
m

. 

x 
  

B
ộ 

01
/G

V
 

C
ho

 
nh
ữn

g 
nơ

i 
ch
ưa

 
có

 đ
iề

u 
ki
ện

 sử
 

dụ
ng

 
C

N
TT

 

5 
C

hủ
 đ
ề:

 N
A

M
 B
Ộ

  
 

 
 

 
 

 

5.
1 

 
Tr

an
h/
ản

h:
 

Sự
 c

hu
ng

 số
ng

 
hà

i 
hò

a 
vớ

i 
th

iê
n 

nh
iê

n 
củ

a 
ng
ườ

i d
ân

 
N

am
 B
ộ 

H
S 

m
ô 

tả
 

sự
 

ch
un

g 
số

ng
 

hà
i 

hò
a v

ới
 th

iê
n 

nh
iê

n 
củ

a 
ng
ườ

i 
dâ

n 
ở 

N
am

 B
ộ.

 

Tr
an

h 
th
ể 

hi
ện

 m
ột

 s
ố 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
si

nh
 h

oạ
t 

và
 s
ản

 x
uấ

t 
gắ

n 
vớ

i 
th

iê
n 

nh
iê

n 
củ

a 
ng
ườ

i 
dâ

n 
N

am
 B
ộ:

 n
hà

 ở
, c

hợ
 n
ổi

, v
ận

 tả
i đ
ườ

ng
 

sô
ng

. 
Tr

an
h 

có
 k

íc
h 

th
ướ

c 
(5

40
 x

 7
90

)m
m

. 

x 
  

Tờ
 

01
/G

V
 

C
ho

 
nh
ữn

g 
nơ

i 
ch
ưa

 
có

 đ
iề

u 
ki
ện

 
sử

 
dụ

ng
 

C
N

TT
 



 

 68
 

68
 

  
68 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

II
 

B
Ả

N
 Đ
Ồ

/L
Ư
Ợ

C
 Đ
Ồ

/S
Ơ

 Đ
Ồ

 
 

 
 

 
 

 
1 

C
hủ

 đ
ề:

 T
R

U
N

G
 D

U
 V

À
 M

IỀ
N

 N
Ú

I B
Ắ

C
 B
Ộ

 
1.

1 
 

B
ản

 
đồ

 
tự

 
nh

iê
n 

vù
ng

 
Tr

un
g 

du
 v

à 
m

iề
n 

nú
i 

B
ắc

 
B
ộ 

- 
H

S 
xá

c 
đị

nh
 v
ị 

trí
 đ
ịa

 lý
: 

+ 
V

ùn
g 

Tr
un

g 
du

 
và

 m
iề

n 
nú

i 
B
ắc

 
B
ộ 

+ 
M
ột

 số
 đ
ịa

 d
an

h 
tiê

u 
bi
ểu

 củ
a v

ùn
g 

- 
H

S 
trì

nh
 

bà
y 

đặ
c 
đi
ểm

 v
ề 
đị

a 
hì

nh
, 

sô
ng

 
ng

òi
 

củ
a 

vù
ng

. 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 v
ị t

rí 
đị

a 
lí,

 đ
ịa

 
hì

nh
, s

ôn
g 

ng
òi

, b
iể

n 
đả

o;
 m

ột
 s
ố 
đị

a 
da

nh
 

tiê
u 

bi
ểu

 (
dã

y 
H

oà
ng

 L
iê

n 
Sơ

n,
 đ
ỉn

h 
Ph

an
-

xi
-p
ăn

g,
 c

ao
 n

gu
yê

n 
M
ộc

 C
hâ

u)
 c
ủa

 v
ùn

g.
 

B
ản

 đ
ồ 

th
ể 

hi
ện

 đ
ầy

 đ
ủ 

ra
nh

 g
iớ

i 
vớ

i 
cá

c 
nư
ớc

 l
án

g 
gi
ền

g;
 c

ác
 v

ùn
g 

gi
áp

 r
an

h;
 v

ùn
g 

bi
ển

, đ
ảo

.  
B
ản

 đ
ồ 

ph
ụ:

 v
ị 

trí
 c
ủa

 v
ùn

g 
Tr

un
g 

du
 v

à 
m

iề
n 

nú
i 

B
ắc

 B
ộ 

trê
n 

lã
nh

 t
hổ

 V
iệ

t 
N

am
. 

Lã
nh

 th
ổ 

V
iệ

t N
am

 là
 m

ột
 k

hố
i t

hố
ng

 n
hấ

t 
và

 to
àn

 v
ẹn

, b
ao

 g
ồm

 v
ùn

g 
đấ

t, 
vù

ng
 b

iể
n 

và
 

vù
ng

 tr
ời

; c
hú

 ý
, v

ùn
g 

bi
ển

 c
ó 

m
ột

 số
 đ
ảo

 v
à 

qu
ần

 đ
ảo

 lớ
n,

 tr
on

g 
đó

 c
ó 

qu
ần

 đ
ảo

 H
oà

ng
 

Sa
 v

à 
Tr
ườ

ng
 S

a.
 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

1.
2 

 
Sơ

 
đồ

 
qu
ần

 
th
ể 

kh
u 

di
 

tíc
h 
Đ
ền

 H
ùn

g 

- H
S 

bi
ết 

xá
c đ
ịn

h:
 

+ 
V
ị 

trí
, p

hạ
m

 v
i 

qu
ần

 t
hể

 k
hu

 d
i 

tíc
h 

+ 
V
ị 

trí
 c
ủa

 m
ột

 
số

 c
ôn

g 
trì

nh
 k

iế
n 

trú
c 

tiê
u 

bi
ểu

 

Sơ
 đ
ồ 

th
ể 

hi
ện

 v
ị t

rí,
 p

hạ
m

 v
i q

uầ
n 

th
ể 

kh
u 

di
 tí

ch
; v
ị t

rí 
và

 h
ìn

h 
ản

h 
m
ột

 s
ố 

cô
ng

 tr
ìn

h 
ki
ến

 tr
úc

 ti
êu

 b
iể

u 
tro

ng
 q

uầ
n 

th
ể 

di
 tí

ch
 Đ
ền

 
H

ùn
g 

nh
ư:

 
Đ
ền

 
H
ạ,

 
Đ
ền

 
Tr

un
g,

 
Đ
ền

 
Th
ượ

ng
, 
Đ
ền

 G
iế

ng
, 

Lă
ng

 H
ùn

g 
V
ươ

ng
, 

đề
n 

th
ờ 

tổ
 M

ẫu
 Â

u 
C
ơ,

 đ
ền

 th
ờ 

Q
uố

c 
tổ

 L
ạc

 
Lo

ng
 Q

uâ
n.

 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 



 

 

69
 

69
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      69

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

- 
M
ột

 
số

 
cô

ng
 

trì
nh

 
ki
ến

 
trú

c 
tiê

u 
bi
ểu

 
tro

ng
 

qu
ần

 t
hể

 k
hu

 d
i 

tíc
h 
Đ
ền

 H
ùn

g.
 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

2 
C

hủ
 đ
ề:

 Đ
Ồ

N
G

 B
Ằ

N
G

 B
Ắ

C
 B
Ộ

 
 

 
 

 
 

 
2.

1 
 

B
ản

 
đồ

 
tự

 
nh

iê
n 

vù
ng

 
Đ
ồn

g 
bằ

ng
 

B
ắc

 B
ộ 

- 
H

S 
xá

c 
đị

nh
 v
ị 

trí
 đ
ịa

 lý
: 

+ 
V

ùn
g 
đồ

ng
 b
ằn

g 
B
ắc

 B
ộ 

+ 
Sô

ng
 H
ồn

g 
- 

H
S 

trì
nh

 
bà

y 
đặ

c 
đi
ểm

 v
ề 
đị

a 
hì

nh
, 

sô
ng

 
ng

òi
 

củ
a 

vù
ng

 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 v
ị t

rí 
đị

a 
lý

, đ
ịa

 
hì

nh
, s

ôn
g 

ng
òi

, b
iể

n 
đả

o 
củ

a 
vù

ng
. 

B
ản

 đ
ồ 

th
ể 

hi
ện

 đ
ầy

 đ
ủ 

ra
nh

 g
iớ

i 
vớ

i 
cá

c 
vù

ng
 g

iá
p 

ra
nh

; v
ùn

g 
bi
ển

, đ
ảo

.  
B
ản

 đ
ồ 

ph
ụ:

 v
ị t

rí 
củ

a 
vù

ng
 đ
ồn

g 
bằ

ng
 B
ắc

 
B
ộ 

trê
n 

lã
nh

 t
hổ

 V
iệ

t 
N

am
. 

Lã
nh

 t
hổ

 V
iệ

t 
N

am
 l

à 
m
ột

 k
hố

i 
th
ốn

g 
nh
ất

 v
à 

to
àn

 v
ẹn

, 
ba

o 
gồ

m
 v

ùn
g 
đấ

t, 
vù

ng
 b

iể
n 

và
 v

ùn
g 

trờ
i; 

ch
ú 

ý,
 v

ùn
g 

bi
ển

 c
ó 

m
ột

 s
ố 
đả

o 
và

 q
uầ

n 
đả

o 
lớ

n,
 t

ro
ng

 đ
ó 

có
 q

uầ
n 
đả

o 
H

oà
ng

 S
a 

và
 

Tr
ườ

ng
 S

a.
 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

2.
2 

V
ăn

 M
iếu

 - 
Q

uố
c 

Tử
 

G
iá

m
 

Sơ
 đ
ồ 

kh
u 

di
 

tíc
h 

Vă
n 

M
iếu

 - 
Q

uố
c T

ử 
G

iám
 

 

- H
S 

bi
ết 

xá
c đ
ịn

h:
 

+ 
V
ị 

trí
, p

hạ
m

 v
i 

kh
u 

di
 tí

ch
 

+ 
V
ị 

trí
 c
ủa

 m
ột

 
số

 c
ôn

g 
trì

nh
 k

iế
n 

trú
c 

tiê
u 

bi
ểu

 

Sơ
 đ
ồ 

th
ể 

hi
ện

 v
ị 

trí
, 

ph
ạm

 v
i 

củ
a 

kh
u 

di
 

tíc
h;

 v
ị t

rí 
và

 h
ìn

h 
ản

h 
m
ột

 số
 c

ôn
g 

trì
nh

 ti
êu

 
bi
ểu

 c
ủa

 k
hu

 d
i 

tíc
h 

V
ăn

 M
iế

u 
- 

Q
uố

c 
Tử

 
G

iá
m

 n
hư

 V
ăn

 M
iế

u 
m

ôn
, K

hu
ê 

V
ăn

 C
ác

, 
kh

u 
nh

à 
bi

a 
tiế

n 
sĩ

, n
hà

 Đ
ại

 b
ái

, k
hu

 Q
uố

c 
Tử

 G
iá

m
.  

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 



 

 70
 

70
 

  
70 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

- 
M
ột

 
số

 
cô

ng
 

trì
nh

 
ki
ến

 
trú

c 
tiê

u 
bi
ểu

 
tro

ng
 

kh
u 

di
 t

íc
h 

V
ăn

 
M

iế
u 

- 
Q

uố
c 

Tử
 

G
iá

m
. 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

3 
C

hủ
 đ
ề:

 D
U

Y
Ê

N
 H
Ả

I M
IỀ

N
 T

R
U

N
G

 
 

 
 

 
 

 
3.

1 
 

B
ản

 
đồ

 
tự

 
nh

iê
n 

vù
ng

 
D

uy
ên

 
hả

i 
m

iề
n 

Tr
un

g 

- 
H

S 
xá

c 
đị

nh
 v
ị 

trí
 đ
ịa

 lý
:  

+ 
V

ùn
g 

D
uy

ên
 

hả
i m

iề
n 

Tr
un

g 
+ 

M
ột

 số
 đ
ịa

 d
an

h 
tiê

u 
bi
ểu

 củ
a v

ùn
g.

 
- 

H
S 

trì
nh

 
bà

y 
đặ

c 
đi
ểm

 v
ề 
đị

a 
hì

nh
, 

sô
ng

 
ng

òi
 

củ
a 

vù
ng

. 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 v
ị t

rí 
đị

a 
lí,

 đ
ịa

 
hì

nh
, s

ôn
g 

ng
òi

, b
iể

n 
đả

o;
 m

ột
 s
ố 
đị

a 
da

nh
 

tiê
u 

bi
ểu

 (
dã

y 
Tr
ườ

ng
 S
ơn

, 
dã

y 
nú

i 
B
ạc

h 
M

ã,
 đ

èo
 H
ải

 V
ân

, v
ườ

n 
qu
ốc

 g
ia

 P
ho

ng
 N

ha
 

- K
ẻ 

B
àn

g)
 c
ủa

 v
ùn

g.
 

B
ản

 đ
ồ 

th
ể 

hi
ện

 đ
ầy

 đ
ủ 

ra
nh

 g
iớ

i 
vớ

i 
cá

c 
nư
ớc

 l
án

g 
gi
ền

g;
 c

ác
 v

ùn
g 

gi
áp

 r
an

h;
 v

ùn
g 

bi
ển

 đ
ảo

; 
ch

ú 
ý 

ha
i 

qu
ần

 đ
ảo

 H
oà

ng
 S

a 
và

 
Tr
ườ

ng
 S

a 
th

uộ
c 

vù
ng

 n
ày

. 
B
ản

 đ
ồ 

ph
ụ:

 v
ị t

rí 
củ

a 
vù

ng
 d

uy
ên

 h
ải

 m
iề

n 
Tr

un
g 

trê
n 

lã
nh

 th
ổ 

V
iệ

t N
am

. L
ãn

h 
th
ổ 

V
iệ

t 
N

am
 l

à 
m
ột

 k
hố

i 
th
ốn

g 
nh
ất

 v
à 

to
àn

 v
ẹn

, 
ba

o 
gồ

m
 v

ùn
g 
đấ

t, 
vù

ng
 b

iể
n 

và
 v

ùn
g 

trờ
i; 

ch
ú 

ý,
 v

ùn
g 

bi
ển

 c
ó 

m
ột

 s
ố 
đả

o 
và

 q
uầ

n 
đả

o 
lớ

n,
 t

ro
ng

 đ
ó 

có
 q

uầ
n 
đả

o 
H

oà
ng

 S
a 

và
 

Tr
ườ

ng
 S

a.
 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 



 

 

71
 

71
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      71

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

4 
C

hủ
 đ
ề:

 T
Â

Y
 N

G
U

Y
Ê

N
 

4.
1 

 
B
ản

 
đồ

 
tự

 
nh

iê
n 

vù
ng

 
Tâ

y 
N

gu
yê

n 

- H
S 

xá
c đ
ịn

h 
vị

 tr
í: 

V
ùn

g 
Tâ

y 
N

gu
yê

n;
 

C
ác

 c
ao

 n
gu

yê
n,

 
co

n 
sô

ng
 c

hí
nh

 ở
 

Tâ
y 

N
gu

yê
n 

- 
H

S 
trì

nh
 

bà
y 

đặ
c 
đi
ểm

 v
ề 
đị

a 
hì

nh
, 

sô
ng

 
ng

òi
, 

đấ
t đ

ai
 c
ủa

 v
ùn

g.
 

Bả
n 
đồ

 t
re

o 
tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 v
ị 

trí
 đ
ịa

 l
í, 
đị

a 
hì

nh
, s

ôn
g 

ng
òi

, k
hu

 v
ực

 đ
ất

 b
a 

da
n 

củ
a 

vù
ng

. 
B
ản

 đ
ồ 

th
ể 

hi
ện

 đ
ầy

 đ
ủ 

ra
nh

 g
iớ

i 
vớ

i 
cá

c 
nư
ớc

 lá
ng

 g
iề

ng
; c

ác
 v

ùn
g 

gi
áp

 ra
nh

.  
B
ản

 đ
ồ 

ph
ụ:

 v
ị t

rí 
củ

a 
vù

ng
 T

ây
 N

gu
yê

n 
trê

n 
lã

nh
 t

hổ
 V

iệ
t 

N
am

. 
Lã

nh
 t

hổ
 V

iệ
t 

N
am

 l
à 

m
ột

 k
hố

i 
th
ốn

g 
nh
ất

 v
à 

to
àn

 v
ẹn

, b
ao

 g
ồm

 
vù

ng
 đ
ất

, v
ùn

g 
bi
ển

 v
à 

vù
ng

 tr
ời

; v
ùn

g 
bi
ển

 
có

 m
ột

 s
ố 
đả

o 
và

 q
uầ

n 
đả

o 
lớ

n,
 tr

on
g 
đó

 c
ó 

qu
ần

 đ
ảo

 H
oà

ng
 S

a 
và

 T
rư
ờn

g 
Sa

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

5 
C

hủ
 đ
ề:

 N
A

M
 B
Ộ

 
 

 
 

 
 

 
5.

1 
 

B
ản

 
đồ

 
tự

 
nh

iê
n 

vù
ng

 
N

am
 B
ộ 

- 
H

S 
xá

c 
đị

nh
 v
ị 

trí
 đ
ịa

 lí
: 

+ 
V

ùn
g 

N
am

 B
ộ 

+ 
M
ột

 
số

 
sô

ng
: 

sô
ng

 
Đ
ồn

g 
N

ai
, 

sô
ng

 
Ti
ền

, 
sô

ng
 

H
ậu

, s
ôn

g 
Sà

i G
òn

 
- 

H
S 

trì
nh

 
bà

y 
đư
ợc

 đ
ặc

 đ
iể

m
 v
ề 

đị
a 

hì
nh

, 
sô

ng
 

ng
òi

, 
đấ

t 
đa

i 
củ

a 
vù

ng
. 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 v
ị t

rí 
đị

a 
lí,

 đ
ịa

 
hì

nh
, 

sô
ng

 n
gò

i 
(m
ột

 s
ố 

sô
ng

: 
sô

ng
 Đ

ồn
g 

N
ai

, 
sô

ng
 T

iề
n,

 s
ôn

g 
H
ậu

, 
sô

ng
 S

ài
 G

òn
), 

bi
ển

 đ
ảo

, c
ác

 lo
ại

 đ
ất

 c
ủa

 v
ùn

g.
  

Bả
n 
đồ

 th
ể 

hi
ện

 đ
ầy

 đ
ủ 

ra
nh

 g
iớ

i v
ới

 c
ác

 n
ướ

c 
lá

ng
 g

iề
ng

; c
ác

 v
ùn

g 
gi

áp
 ra

nh
; v

ùn
g 

bi
ển

, đ
ảo

. 
B
ản

 đ
ồ 

ph
ụ:

 v
ị 

trí
 c
ủa

 v
ùn

g 
N

am
 B
ộ 

trê
n 

lã
nh

 t
hổ

 V
iệ

t 
N

am
. 

Lã
nh

 t
hổ

 V
iệ

t 
N

am
 l

à 
m
ột

 k
hố

i 
th
ốn

g 
nh
ất

 v
à 

to
àn

 v
ẹn

, b
ao

 g
ồm

 
vù

ng
 đ
ất

, 
vù

ng
 b

iể
n 

và
 v

ùn
g 

trờ
i; 

ch
ú 

ý,
 

vù
ng

 b
iể

n 
có

 m
ột

 s
ố 
đả

o 
và

 q
uầ

n 
đả

o 
lớ

n,
 

tro
ng

 đ
ó 

có
 q

uầ
n 
đả

o 
H

oà
ng

 S
a 

và
 T

rư
ờn

g 
Sa

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 



 

 72
 

72
 

  
72 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

II
I 

V
ID

E
O

/C
L

IP
 

1 
C

hủ
 đ
ề:

 T
R

U
N

G
 D

U
 V

À
 M

IỀ
N

 N
Ú

I B
Ắ

C
 B
Ộ

 
1.

1 
 

V
id

eo
/c

lip
: 

M
ột

 s
ố 

cá
ch

 
th
ức

 k
ha

i t
há

c 
tự

 
nh

iê
n 

ở 
vù

ng
 tr

un
g 

du
 

và
 

m
iề

n 
nú

i 
B
ắc

 B
ộ 

H
S 

bi
ết

 
m
ột

 
số

 
cá

ch
 k

ha
i 

th
ác

 t
ự 

nh
iê

n 
ở 

vù
ng

 tr
un

g 
du

 
và

 
m

iề
n 

nú
i 

B
ắc

 B
ộ.

 

01
 v

id
eo

/c
lip

 t
hể

 h
iệ

n 
nộ

i 
du

ng
 c

ác
h 

kh
ai

 
th

ác
 tự

 n
hi

ên
 n

hư
: 

- L
àm

 ru
ộn

g 
bậ

c 
th

an
g;

 
- X

ây
 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

th
ủy

 đ
iệ

n;
 

- K
ha

i t
há

c 
kh

oá
ng

 sả
n;

 
- T

rồ
ng

 c
ây

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

câ
y 
ăn

 q
uả

. 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

 

2 
C

hủ
 đ
ề:

 Đ
Ồ

N
G

 B
Ằ

N
G

 B
Ắ

C
 B
Ộ

 
2.

1 
Sô

ng
 H
ồn

g 
và

 vă
n 

m
in

h 
sô

ng
 H
ồn

g

Ph
im

 t
ư 

liệ
u/

 
m

ô 
ph
ỏn

g:
 

M
ột

 s
ố 

th
àn

h 
tự

u 
tiê

u 
bi
ểu

 
vă

n 
m

in
h 

sô
ng

 
H
ồn

g 

- 
H

S 
bi
ết

 m
ột

 s
ố 

th
àn

h 
tự

u 
tiê

u 
bi
ểu

 
củ

a 
vă

n 
m

in
h 

sô
ng

 
H
ồn

g 
- 

H
S 

m
ô 

tả
 đ
ượ

c 
m
ột

 s
ố 

né
t c
ơ 

bả
n 

về
 đ

ời
 s
ốn

g 
vậ

t 
ch
ất

 v
à 

tin
h 

th
ần

 
củ

a n
gư
ời

 V
iệ

t c
ổ.

 

01
 p

hi
m

 g
iớ

i t
hi
ệu

 v
ề 

m
ột

 s
ố 

th
àn

h 
tự

u 
tiê

u 
bi
ểu

 v
ăn

 h
óa

 v
ật

 c
hấ

t 
và

 t
in

h 
th
ần

 c
ủa

 v
ăn

 
m

in
h 

sô
ng

 H
ồn

g 
nh
ư 

th
ạp

 đ
ồn

g,
 tr
ốn

g 
đồ

ng
, 

cô
ng

 c
ụ 

la
o 
độ

ng
, v
ũ 

kh
í, 
đồ

 tr
an

g 
sứ

c,
 n

hạ
c 

kh
í, 

nồ
i 

bá
t 

gố
m

. 
Ph

im
 t

hể
 h

iệ
n 

rõ
 n

hữ
ng

 
ho

a 
vă

n,
 đ
ườ

ng
 n

ét
 v

à 
hì

nh
 ả

nh
 c
ủa

 c
uộ

c 
số

ng
 n

gư
ời

 V
iệ

t c
ổ 

trê
n 

cá
c 

hi
ện

 v
ật

. 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

 

3 
C

hủ
 đ
ề:

 D
U

Y
Ê

N
 H
Ả

I M
IỀ

N
 T

R
U

N
G

 
3.

1 
D

ân
 

cư
, 

ho
ạt

 
độ

ng
 

sả
n 

xu
ất

 

V
id

eo
/c

lip
: 

M
ột

 
số

 
ho
ạt

 
độ

ng
 k

in
h 

tế
 

H
S 

bi
ết

 
m
ột

 
số

 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
ki

nh
 tế

 
bi
ển

 
ở 

vù
ng

 

01
 v

id
eo

/c
lip

 t
hể

 h
iệ

n 
nộ

i 
du

ng
 v
ề 

m
ột

 s
ố 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ki

nh
 t
ế 

bi
ển

 ở
 v

ùn
g 

du
yê

n 
hả

i 
m

iề
n 

Tr
un

g 
nh
ư:

  

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

 



 

 

73
 

73
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      73

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

và
 m

ột
 s
ố 

né
t v
ăn

 h
óa

bi
ển

 
ở 

vù
ng

 
du

yê
n 

hả
i m

iền
 

Tr
un

g 

du
yê

n 
hả

i 
m

iề
n 

Tr
un

g.
 

 

- L
àm

 m
uố

i; 
- Đ

án
h 

bắ
t v

à 
nu

ôi
 tr
ồn

g 
hả

i s
ản

;  
- D

u 
lịc

h 
bi
ển

; 
- G

ia
o 

th
ôn

g 
đư
ờn

g 
bi
ển

.  
3.

2 
C
ố 
đô

 H
uế

V
id

eo
/c

lip
: 

D
an

h 
la

m
 

th
ắn

g 
cả

nh
 ở

 
cố

 đ
ô 

H
uế

 

H
S 

bi
ết

 
vẻ

 
đẹ

p 
củ

a 
th

iê
n 

nh
iê

n 
và

 m
ột

 s
ố 

di
 t

íc
h 

lịc
h 

sử
 ở

 cố
 đ

ô 
H

uế
.

01
 v

id
eo

/c
lip

 n
ội

 d
un

g 
gi
ới

 t
hi
ệu

 đ
ượ

c 
né

t 
đẹ

p 
củ

a 
Sô

ng
 H
ươ

ng
, n

úi
 N

gự
, n

ét
 c
ổ 

kí
nh

 
củ

a 
K

in
h 

th
àn

h 
H

uế
, C

hù
a 

Th
iê

n 
m
ụ 

và
 c

ác
 

lă
ng

 v
ua

 N
gu

yễ
n.

  

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

 

4 
C

hủ
 đ
ề:

 T
Â

Y
 N

G
U

Y
Ê

N
 

4.
1 

 
V

id
eo

/c
lip

: 
Lễ

 
hộ

i 
cồ

ng
 

ch
iê

ng
 

H
S 

bi
ết

 
m
ột

 
số

 
ho
ạt

 
độ

ng
 

ch
ín

h 
củ

a 
lễ

 h
ội

 c
ồn

g 
ch

iên
g T

ây
 N

gu
yê

n.

01
 v

id
eo

/c
lip

 th
ể 

hi
ện

 n
ội

 d
un

g 
về

 c
ác

 h
oạ

t 
độ

ng
 c

hí
nh

 c
ủa

 l
ễ 

hộ
i 

cồ
ng

 c
hi

ên
g 

Tâ
y 

N
gu

yê
n 

nh
ư 

ng
hi

 lễ
 c
ầu

 th
ần

 lử
a,

 đ
ội

 đ
án

h 
cồ

ng
 c

hi
ên

g,
 đ

iệ
u 

m
úa

 x
oa

ng
 c
ủa

 n
gư
ời

 
th

am
 d
ự 

và
 c

ác
 tr

ò 
ch
ơi

 c
ộn

g 
đồ

ng
 ở

 lễ
 h
ội

. 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

 

5 
C

hủ
 đ
ề:

 N
A

M
 B
Ộ

 
5.

1 
D

ân
 

cư
, 

ho
ạt

 
độ

ng
 

sả
n 

xu
ất

 v
à 

m
ột

 s
ố 

né
t 

vă
n 

hó
a 

V
id

eo
/c

lip
: 

Sự
 

ch
un

g 
số

ng
 h

ài
 h

òa
 

vớ
i t

hi
ên

 n
hi

ên
 

củ
a 

ng
ườ

i 
dâ

n 
N

am
 B
ộ 

H
S 

m
ô 

tả
 

sự
 

ch
un

g 
số

ng
 

hà
i 

hò
a 

vớ
i 

th
iê

n 
nh

iê
n 

củ
a 

ng
ườ

i 
dâ

n 
ở 

N
am

 B
ộ.

 

01
 v

id
eo

/c
lip

 t
hể

 h
iệ

n 
nộ

i 
du

ng
 v
ề 

m
ột

 s
ố 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
si

nh
 h

oạ
t 

và
 s
ản

 x
uấ

t 
gắ

n 
vớ

i 
th

iê
n 

nh
iê

n 
củ

a 
ng
ườ

i d
ân

 N
am

 B
ộ:

 n
hà

 ở
, 

ch
ợ 

nổ
i, 

vậ
n 

tả
i đ
ườ

ng
 sô

ng
. 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

 

C
 

T
H

IẾ
T

 B
Ị D

Ù
N

G
 C

H
O

 L
Ớ

P 
5 

 
I 

T
R

A
N

H
 Ả

N
H

 
 

1 
C

hủ
 đ
ề:

 N
H
Ữ

N
G

 Q
U
Ố

C
 G

IA
 Đ
Ầ

U
 T

IÊ
N

 T
R

Ê
N

 L
Ã

N
H

 T
H
Ổ

 V
IỆ

T
 N

A
M

 
 



 

 74
 

74
 

  
74 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

1.
1 

V
ăn

 L
an

g 
- 

Â
u 

Lạ
c 

Tr
an

h/
ản

h:
 

N
hà

 n
ướ

c 
V
ăn

 
La

ng
 - 

Â
u 

Lạ
c 

 

H
S 

m
ô 

tả
 m

ột
 s
ố 

th
àn

h 
tự

u 
lu

yệ
n 

ki
m

 v
à 

xâ
y 

th
àn

h 
củ

a 
cư

 d
ân

 V
ăn

 
La

ng
 - 

Â
u 

Lạ
c.

 

Tr
an

h 
th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
hì

nh
 ả

nh
 m

ặt
 t

rố
ng

 
đồ

ng
 Đ

ôn
g 

Sơ
n 

rõ
 n

ét
 c

ác
 h

oa
 v
ăn

, h
ọa

 ti
ết

, 
ản

h 
tổ

ng
 th
ể 

trố
ng

 đ
ồn

g 
và

 th
àn

h 
C
ổ 

Lo
a.

 
K

íc
h 

th
ướ

c 
(5

40
 x

 7
90

)m
m

. 

x 
 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

1.
2 

Ph
ù 

N
am

 
Tr

an
h/
ản

h:
 

H
iệ

n 
vậ

t k
hả

o 
cổ

 
họ

c 
củ

a 
Ph

ù 
N

am
 

H
S 

m
ô 

tả
 m

ột
 s
ố 

hi
ện

 v
ật

 k
hả

o 
cổ

 
củ

a 
Ph

ù 
N

am
. 

Tr
an

h 
th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
m
ột

 s
ố 

hì
nh

 ả
nh

 h
iệ

n 
vậ

t t
iê

u 
bi
ểu

 n
hư

 p
hù

 đ
iê

u,
 tư

ợn
g 

th
ờ,

 đ
ồn

g 
tiề

n,
 b

ìn
h 

gố
m

 v
à 
đồ

 tr
an

g 
sứ

c.
 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(5

40
 x

 7
90

)m
m

. 
D
ướ

i h
ìn

h 
ản

h 
cá

c 
hi
ện

 v
ật

 p
hả

i g
hi

 r
õ 

tê
n 

hi
ện

 v
ật

. 

x 
 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

1.
3 

C
ha

m
pa

 
Tr

an
h/
ản

h:
 

Đ
ền

 th
áp

 
C

ha
m

pa
 

H
S 

m
ô 

tả
 m

ột
 s
ố 

đề
n 

th
áp

 C
ha

m
pa

 
cò

n 
lạ

i 
đế

n 
ng

ày
 

na
y.

 

Tr
an

h 
th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
hì

nh
 ả

nh
 m

ột
 s
ố 

th
áp

 
C

ha
m

pa
 ở

 m
iề

n 
Tr

un
g 

V
iệ

t N
am

.  
K

íc
h 

th
ướ

c 
(5

40
 x

 7
90

)m
m

. 
D
ướ

i 
hì

nh
 ả

nh
 c

ác
 t

há
p 

ph
ải

 g
hi

 r
õ 

cá
c 

th
ôn

g 
tin

: t
ên

, đ
ịa

 c
hỉ

 c
ủa

 th
áp

. 

x 
 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

2 
C

hủ
 đ
ề:

 X
Â

Y
 D
Ự

N
G

 V
À

 B
Ả

O
 V
Ệ

 Đ
Ấ

T
 N
Ư
Ớ

C
 V

IỆ
T

 N
A

M
 

 

2.
1 

Cá
ch

 m
ạn

g 
th

án
g 

Tá
m

 
nă

m
 1

94
5 

Tr
an

h/
ản

h:
 

C
ác

h 
m
ạn

g 
th

án
g 

Tá
m

 
nă

m
 1

94
5 

H
S 

bi
ết

 t
hắ

ng
 l
ợi

 
củ

a 
cu
ộc

 
C

ác
h 

m
ạn

g 
th

án
g 

Tá
m

 
nă

m
 1

94
5 
ở 

m
ột

 
số

 đ
ịa

 p
hư
ơn

g.
 

Tr
an

h 
th
ể 

hi
ện

 C
ác

h 
m
ạn

g 
th

án
g 

Tá
m

 n
ăm

 
19

45
 ở

 H
à 

N
ội

, H
uế

 v
à 

Sà
i G

òn
. 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(5

40
 x

 7
90

)m
m

. 

x 
 

Tờ
 

01
/G

V
 

C
ho

 
nh
ữn

g 
nơ

i 
ch
ưa

 
có

 đ
iề

u 
 



 

 

75
 

75
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      75

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

2.
2 

C
hi
ến

 d
ịc

h 
Đ

iệ
n 

B
iê

n 
Ph
ủ 

nă
m

 
19

54
 

Tr
an

h/
ản

h:
 

C
hi
ến

 
dị

ch
 

Đ
iện

 B
iên

 P
hủ

 
nă

m
 1

95
4 

H
S 

nh
ận

 b
iế

t m
ột

 
số

 
sự

 
ki
ện

 
củ

a 
ch

iế
n 

dị
ch

 
Đ

iệ
n 

B
iê

n 
Ph
ủ.

 
 

Tr
an

h 
th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
ké

o 
ph

áo
, v

ận
 c

hu
yể

n 
lư
ơn

g 
th
ực

, 
sú

ng
 đ
ạn

 c
ủa

 q
uâ

n,
 d

ân
 V

iệ
t 

N
am

 th
am

 g
ia

 c
hi
ến

 d
ịc

h 
Đ

iệ
n 

B
iê

n 
Ph
ủ 

và
 

cả
nh

 b
ắt

 số
ng

 tư
ớn

g 
D

e 
C

as
tri

es
. 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(5

40
 x

 7
90

)m
m

. 

x 
 

Tờ
 

01
/G

V
 

2.
3 

C
hi
ến

 d
ịc

h 
H
ồ 

C
hí

 
M

in
h 

nă
m

 
19

75
 

Tr
an

h/
ản

h:
 

C
hi
ến

 
dị

ch
 

H
ồ 

C
hí

 M
in

h 
nă

m
 1

97
5 

H
S 

bi
ết

 m
ột

 s
ố 

sự
 

ki
ện

 t
ro

ng
 c

hi
ến

 
dị

ch
 

H
ồ 

C
hí

 
M

in
h.

 

Tr
an

h 
th
ể 

hi
ện

 s
ự 

ki
ện

 x
e 

tă
ng

 ti
ến

 v
ào

 D
in

h 
Đ
ộc

 L
ập

 lú
c 

11
h3

0 
ng

ày
 3

0/
4/

19
75

 v
à 
đo

àn
 

qu
ân

 c
ác

h 
m
ạn

g 
cù

ng
 đ

oà
n 

ng
ườ

i 
m
ừn

g 
ch

iế
n 

th
ắn

g 
trê

n 
đư
ờn

g 
ph
ố 

Sà
i G

òn
. 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(5

40
 x

 7
90

)m
m

. 

x 
 

Tờ
 

01
/G

V
 

ki
ện

 sử
 

dụ
ng

 
C

N
TT

 

II
 

B
Ả

N
 Đ
Ồ

/L
Ư
Ợ

C
 Đ
Ồ

 
 

1 
C

hủ
 đ
ề:

 X
Â

Y
 D
Ự

N
G

 V
À

 B
Ả

O
 V
Ệ

 Đ
Ấ

T
 N
Ư
Ớ

C
 V

IỆ
T

 N
A

M
 

 
1.

1 
K

hở
i n

gh
ĩa

 
La

m
 

Sơ
n 

và
 

tri
ều

 
hậ

u 
Lê

 

Lư
ợc

 đ
ồ 

ch
iế

n 
th
ắn

g C
hi

 L
ăn

g 
H

S 
bi
ết

 đ
ọc

 c
ác

 
th

ôn
g 

tin
 

trê
n 

lư
ợc

 đ
ồ 

và
 t

rìn
h 

bà
y 

về
 c

hi
ến

 th
ắn

g 
ở 
ải

 C
hi

 L
ăn

g 
củ

a 
qu

ân
 dâ

n Đ
ại 

V
iệt

. 

Lư
ợc

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
th
ế 

trậ
n 

củ
a 

ch
iế

n 
th
ắn

g 
C

hi
 L
ăn

g.
 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

1.
2 

C
hi
ến

 d
ịc

h 
Đ

iệ
n 

B
iê

n 
Ph
ủ 

nă
m

 
19

54
 

Lư
ợc

 đ
ồ 

ch
iến

 
dị

ch
 

Đ
iệ

n 
B

iê
n 

Ph
ủ 

nă
m

 1
95

4 

H
S 

bi
ết

 đ
ọc

 c
ác

 
th

ôn
g 

tin
 

trê
n 

lư
ợc

 đ
ồ 

và
 t

rìn
h 

bà
y 

về
 c

hi
ến

 d
ịc

h 
Đ

iệ
n 

B
iê

n 
Ph
ủ 

nă
m

 1
95

4.
 

Lư
ợc

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 d
iễ

n 
bi
ến

 c
ủa

 
ch

iế
n 

dị
ch

 Đ
iệ

n 
B

iê
n 

Ph
ủ 

19
54

.  
K

íc
h 

th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 



 

 76
 

76
 

  
76 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

1.
3 

C
hi
ến

 d
ịc

h 
H
ồ 

C
hí

 
M

in
h 

nă
m

 
19

75
 

Lư
ợc

 đ
ồ 

ch
iế

n 
dị

ch
 H

ồ 
C

hí
 

M
in

h 
nă

m
 

19
75

 

H
S 

bi
ết

 đ
ọc

 c
ác

 
th

ôn
g 

tin
 

trê
n 

lư
ợc

 đ
ồ 

và
 t

rìn
h 

bà
y 

di
ễn

 
bi
ến

 
ch

ín
h 

củ
a 

ch
iế

n 
dị

ch
 

H
ồ 

C
hí

 
M

in
h 

nă
m

 1
97

5.
 

Lư
ợc

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 d
iễ

n 
bi
ến

 c
ủa

 
ch

iế
n 

dị
ch

 H
ồ 

C
hí

 M
in

h 
nă

m
 1

97
5.

 
K

íc
h 

th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

2 
C

hủ
 đ
ề:

 C
Á

C
 N
Ư
Ớ

C
 L

Á
N

G
 G

IỀ
N

G
 

 
2.

1 
N
ướ

c 
C
ộn

g 
hò

a 
N

hâ
n 

dâ
n 

Tr
un

g 
H

oa
 

(T
ru

ng
 

Q
uố

c)
 

B
ản

 
đồ

 
tự

 
nh

iê
n 

Tr
un

g 
Q

uố
c 

H
S 

bi
ết

 v
ị 

trí
 đ
ịa

 
lí,

 
m
ột

 
số

 
đặ

c 
đi
ểm

 c
ơ 

bả
n 

về
 tự

 
nh

iê
n 

củ
a 

Tr
un

g 
Q

uố
c.

 
 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 v
ị 

trí
 đ
ịa

 l
í, 

ra
nh

 g
iớ

i t
iế

p 
gi

áp
 v
ới

 c
ác

 q
uố

c 
gi

a,
 v

ùn
g 

bi
ển

 đ
ảo

; 
m
ột

 s
ố 
đặ

c 
đi
ểm

 t
ự 

nh
iê

n 
củ

a 
Tr

un
g 

Q
uố

c.
  

K
íc

h 
th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

2.
2 

N
ướ

c 
C
ộn

g 
hò

a 
D

ân
 c

hủ
 

nh
ân

 d
ân

 
Là

o 

B
ản

 
đồ

 
tự

 
nh

iê
n 

nư
ớc

 
Là

o 

H
S 

bi
ết

 v
ị 

trí
 đ
ịa

 
lí,

 
m
ột

 
số

 
đặ

c 
đi
ểm

 c
ơ 

bả
n 

về
 tự

 
nh

iê
n 

củ
a 

Là
o.

 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 v
ị t

rí 
đị

a 
lí,

 ra
nh

 
gi
ới

 ti
ếp

 g
iá

p 
vớ

i c
ác

 q
uố

c 
gi

a;
 m

ột
 s
ố 
đặ

c 
đi
ểm

 tự
 n

hi
ên

 c
ủa

 L
ào

.  
K

íc
h 

th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
.  

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

2.
3 

V
ươ

ng
 q

uố
c 

C
am

pu
ch

ia
 

B
ản

 
đồ

 
tự

 
nh

iê
n 

nư
ớc

 
C

am
pu

ch
ia

 

H
S 

bi
ết

 t
rí 
đị

a 
lí,

 
m
ột

 s
ố 
đặ

c 
đi
ểm

 
cơ

 b
ản

 v
ề 

tự
 n

hi
ên

 
củ

a 
C

am
pu

ch
ia

. 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 v
ị t

rí 
đị

a 
lí,

 ra
nh

 
gi
ới

 t
iế

p 
gi

áp
 v
ới

 c
ác

 q
uố

c 
gi

a,
 v

ùn
g 

bi
ển

 
đả

o;
 

m
ột

 
số

 
đặ

c 
đi
ểm

 
tự

 
nh

iê
n 

củ
a 

C
am

pu
ch

ia
. 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
.  

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 



 

 

77
 

77
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      77

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

2.
4 

H
iệ

p 
hộ

i 
cá

c 
nư
ớc

 
Đ

ôn
g 

N
am

 Á
 

B
ản

 đ
ồ 

H
àn

h 
ch

ín
h 

- C
hí

nh
 

trị
 Đ

ôn
g 

N
am

 
Á

 

H
S 

xá
c 
đị

nh
 v
ị t

rí 
đị

a 
lý

 
củ

a 
kh

u 
vự

c 
Đ

ôn
g 

N
am

 Á
 

và
 c

ác
 n
ướ

c 
tro

ng
 

kh
u 

vự
c 

Đ
ôn

g 
N

am
 Á

. 

B
ản

 đ
ồ 

tre
o 

tư
ờn

g 
th
ể 

hi
ện

 v
ị t

rí 
đị

a 
lý

 c
ủa

 
kh

u 
vự

c,
 c

ác
 n
ướ

c 
tro

ng
 k

hu
 v
ực

 Đ
ôn

g 
N

am
 Á

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
(7

20
 x

 1
.0

20
)m

m
. 

x 
x 

Tờ
 

01
/G

V
 

 

II
I 

V
ID

E
O

/C
L

IP
 

 
1 

C
hủ

 đ
ề:

 N
H
Ữ

N
G

 Q
U
Ố

C
 G

IA
 Đ
Ầ

U
 T

IÊ
N

 T
R

Ê
N

 L
Ã

N
H

 T
H
Ổ

 V
IỆ

T
 N

A
M

 
 

1.
1 

V
ăn

 L
an

g 
- 

Â
u 

Lạ
c 

Ph
im

 
m

ô 
ph
ỏn

g:
 N

ướ
c 

V
ăn

 
La

ng
 

- 
Â

u 
Lạ

c 

H
S 

bi
ết

 c
ác

 h
oạ

t 
độ

ng
 k

in
h 

tế
 v

à 
đấ

u 
tra

nh
 b
ảo

 v
ệ 

qu
ốc

 
gi

a 
củ

a 
ng
ườ

i 
dâ

n 
V
ăn

 
La

ng
 - 

Â
u 

Lạ
c.

 

 - 
01

 p
hi

m
 n

gắ
n 

gi
ới

 th
iệ

u 
về

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
tro

ng
 đ
ời

 s
ốn

g 
ki

nh
 t
ế 

củ
a 

V
ăn

 L
an

g 
- 

Â
u 

Lạ
c 

nh
ư 
đắ

p 
đê

, t
rồ

ng
 lú

a,
 tr
ồn

g 
kh

oa
i, 

ch
ăn

 
nu

ôi
, 
đá

nh
 b
ắt

 c
á,

 s
ăn

 b
ắn

, 
dệ

t 
vả

i, 
lu

yệ
n 

ki
m

 (
cô

ng
 c
ụ 

la
o 
độ

ng
, v
ũ 

kh
í) 

và
 c

ác
 h

oạ
t 

độ
ng

 đ
ấu

 tr
an

h 
bả

o 
vệ

 n
hà

 n
ướ

c 
Â

u 
Lạ

c.
  

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

 

2 
C

hủ
 đ
ề:

 X
Â

Y
 D
Ự

N
G

 V
À

 B
Ả

O
 V
Ệ

 Đ
Ấ

T
 N
Ư
Ớ

C
 V

IỆ
T

 N
A

M
 

 
2.

1 
Cá

ch
 m

ạn
g 

th
án

g 
Tá

m
 

nă
m

 1
94

5 

Ph
im

 t
ư 

liệ
u 

C
ác

h 
m
ạn

g 
th

án
g 

Tá
m

 

H
S 

m
ô 

tả
 t

hắ
ng

 
lợ

i c
ủa

 C
ác

h 
m
ạn

g 
th

án
g 

Tá
m

. 

01
 p

hi
m

 n
gắ

n 
gi
ới

 t
hi
ệu

 v
ề 

th
ắn

g 
lợ

i 
củ

a 
C

ác
h 

m
ạn

g 
th

án
g 

Tá
m

 n
ăm

 1
94

5 
ở 

H
à 

N
ội

, 
H

uế
, 

Sà
i 

G
òn

 v
à 

B
ác

 H
ồ 
đọ

c 
bả

n 
Tu

yê
n 

ng
ôn

 Đ
ộc

 lậ
p 

tạ
i q

uả
ng

 tr
ườ

ng
 B

a 
Đ

ìn
h.

 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

 

2.
2 

C
hi
ến

 d
ịc

h 
Đ

iệ
n 

B
iê

n 
Ph
ủ 

nă
m

 
19

54
 

Ph
im

 t
ư 

liệ
u 

C
hi
ến

 
dị

ch
 

Đ
iệ

n 
Bi

ên
 P

hủ
 

nă
m

 1
95

4 

H
S 

bi
ết

 q
uá

 t
rìn

h 
ch

uẩ
n 

bị
, 

di
ễn

 
bi
ến

 v
à 

kế
t 

qu
ả 

củ
a 

ch
iế

n 
dị

ch
 

Đ
iệ

n 
B

iê
n 

Ph
ủ 

nă
m

 1
95

4.
 

01
 p

hi
m

 n
gắ

n 
gi
ới

 th
iệ

u 
về

 s
ự 

ch
uẩ

n 
bị

 v
ũ 

kh
í, 

lư
ơn

g 
th
ực

, d
iễ

n 
bi
ến

 c
hí

nh
 v

à 
th
ắn

g 
lợ

i 
củ

a 
ch

iế
n 

dị
ch

 Đ
iệ

n 
B

iê
n 

Ph
ủ.

  

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

 



 

 78
 

78
 

  
78 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

2.
3 

C
hi
ến

 d
ịc

h 
H
ồ 

C
hí

 
M

in
h 

nă
m

 
19

75
 

Ph
im

 t
ư 

liệ
u 

C
hi
ến

 
dị

ch
 

H
ồ 

C
hí

 M
in

h 
nă

m
 1

97
5 

H
S 

bi
ết

 d
iễ

n 
bi
ến

 
ch

ín
h 

củ
a 

ch
iế

n 
dị

ch
 

H
ồ 

C
hí

 
M

in
h 

nă
m

 1
97

5.
 

01
 p

hi
m

 n
gắ

n 
gi
ới

 th
iệ

u 
về

 d
iễ

n 
bi
ến

 c
hí

nh
 

và
 t

hắ
ng

 l
ợi

 c
ủa

 c
hi
ến

 d
ịc

h 
H
ồ 

C
hí

 M
in

h 
nă

m
 1

97
5.

 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

 

IV
 

M
Ẫ

U
 V
Ậ

T
/M

Ô
 H

ÌN
H

 
 

1 
C

ác
 c

hâ
u 

lụ
c 

và
 đ
ại

 
dư
ơn

g 
trê

n 
th
ế 

gi
ới

 

Q
uả

 
đị

a 
cầ

u 
tự

 n
hi

ên
 

H
S 

xá
c 
đị

nh
 đ
ượ

c 
vị

 t
rí 

đị
a 

lý
 c

ác
 

ch
âu

 
lụ

c 
và

 
đạ

i 
dư
ơn

g;
 M
ột

 số
 d

ãy
 

nú
i, 

ca
o 

ng
uy

ên
, 

đồ
ng

 
bằ

ng
 

lớ
n 

trê
n 

th
ế 

gi
ới

. 

Q
uả

 đ
ịa

 c
ầu

 k
íc

h 
th
ướ

c 
D

 =
 3

0c
m

. 
 

x 
x 

Q
uả

05
/ 

trư
ờn

g 
D

ùn
g 

ch
un

g 
vớ

i 
m

ôn
 

Tự
 

nh
iê

n 
xã

 h
ội

 
D

 
H
Ọ

C
 L

IỆ
U

 Đ
IỆ

N
 T
Ử

 
1 

 
B
ộ 

họ
c 

liệ
u 

đi
ện

 
tử

 
hỗ

 
trợ

 g
iá

o 
vi

ên
 

G
V

 x
ây

 d
ựn

g 
kế

 
ho
ạc

h 
bà

i 
dạ

y 
(g

iá
o 

án
) 
đi
ện

 t
ử,

 
ch

uẩ
n 

bị
 c

ác
 h
ọc

 
liệ

u 
đi
ện

 
tử

, 
ch

uẩ
n 

bị
 c

ác
 b

ài
 

tậ
p,

 b
ài

 k
iể

m
 t

ra
, 

đá
nh

 g
iá

 đ
iệ

n 
tử

 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
. 

B
ộ 

họ
c 

liệ
u 
đi
ện

 t
ử 
đư
ợc

 x
ây

 d
ựn

g 
th

eo
 

C
hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 L
ịc

h 
sử

 v
à 
Đ
ịa

 l
ý 

cấ
p 

Ti
ểu

 h
ọc

 (
C

TG
D

PT
 2

01
8)

, c
ó 

hệ
 th
ốn

g 
họ

c 
liệ

u 
đi
ện

 t
ử 

(tr
an

h 
ản

h,
 b
ản

 đ
ồ/

lư
ợc

 đ
ồ,

 s
ơ 

đồ
, v

id
eo

/c
lip

, c
ác

 c
âu

 h
ỏi

, đ
ề 

ki
ểm

 tr
a 
đá

nh
 

gi
á)

 đ
i k

èm
 v

à 
đư
ợc

 tổ
 c

hứ
c,

 q
uả

n 
lý

 th
àn

h 
hệ

 th
ốn

g 
th
ư 

vi
ện

 đ
iệ

n 
tử

, t
hu
ận

 lợ
i c

ho
 tr

a 
cứ

u 
và

 s
ử 

dụ
ng

. B
ộ 

họ
c 

liệ
u 

kh
ôn

g 
vi

 p
hạ

m
 

cá
c 

qu
y 
đị

nh
 v
ề 

bả
n 

qu
yề

n;
 k

hô
ng

 m
an

g 
đị

nh
 k

iế
n 

về
 s
ắc

 tộ
c,

 tô
n 

gi
áo

, n
gh
ề 

ng
hi
ệp

, 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

(C
hỉ

 
sử

 
dụ

ng
 

ch
o 

nh
ữn

g 
nơ

i c
ó 

đi
ều

 
ki
ện

) 



 

 

79
 

79
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      79

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 

G
V

 
H

S 

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 

ch
ú 

gi
ới

 t
ín

h,
 l
ứa

 t
uổ

i 
và

 đ
ịa

 v
ị 

xã
 h
ội

; 
N

hữ
ng

 
nộ

i 
du

ng
 g

iá
o 

dụ
c 

về
 c

hủ
 q

uy
ền

 q
uố

c 
gi

a,
 

qu
yề

n 
co

n 
ng
ườ

i, 
qu

yề
n 

trẻ
 e

m
, b

ìn
h 
đẳ

ng
 

gi
ới

, p
há

t t
riể

n 
bề

n 
vữ

ng
, b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
, 

th
íc

h 
ứn

g 
vớ

i b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

 đ
ượ

c 
th
ể 

hi
ện

 
hợ

p 
lý

. B
ộ 

họ
c 

liệ
u 

sử
 d
ụn

g 
đư
ợc

 tr
ên

 m
áy

 
tín

h 
tro

ng
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
ết

 n
ối

 in
te

rn
et

. 
Ph
ải

 đ
ảm

 b
ảo

 tố
i t

hi
ểu

 c
ác

 c
hứ

c 
nă

ng
: 

- 
C

hứ
c 

nă
ng

 h
ỗ 

trợ
 x

ây
 d
ựn

g 
kế

 h
oạ

ch
 b

ài
 

dạ
y 

(g
iá

o 
án

) đ
iệ

n 
tử

; 
- C

hứ
c 

nă
ng

 h
ướ

ng
 d
ẫn

, c
hu
ẩn

 b
ị v

à 
sử

 d
ụn

g 
họ

c 
liệ

u 
đi
ện

 tử
 (

tra
nh

 ả
nh

, b
ản

 đ
ồ/

lư
ợc

 đ
ồ,

 
sơ

 đ
ồ,

 v
id

eo
/c

lip
); 

- C
hứ

c 
nă

ng
 h
ướ

ng
 d
ẫn

, c
hu
ẩn

 b
ị c

ác
 b

ài
 tậ

p;
 

- C
hứ

c 
nă

ng
 h
ỗ 

trợ
 v

iệ
c 

ki
ểm

 tr
a,

 đ
án

h 
gi

á.
 

 G
hi

 c
hú

:  
- G

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

kh
ai

 th
ác

 c
ác

 th
iế

t b
ị, 

tra
nh

 ả
nh

, t
ư 

liệ
u 

kh
ác

 p
hụ

c 
vụ

 c
ho

 m
ôn

 h
ọc

; 
- C

ác
 tr

an
h/
ản

h 
dù

ng
 c

ho
 g

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

th
ay

 th
ế 

bằ
ng

 tr
an

h/
ản

h 
đi
ện

 tử
 h

oặ
c 

ph
ần

 m
ềm

 m
ô 

ph
ỏn

g;
  

- Đ
ối

 v
ới

 tr
an

h 
có

 k
íc

h 
th
ướ

c 
nh
ỏ 

hơ
n 

ho
ặc

 b
ằn

g 
A

4 
(2

10
 x

 2
90

)m
m

, c
ó 

th
ể 

in
 tr

ên
 c

hấ
t l

iệ
u 

nh
ựa

 P
P 

(P
ol

yp
ro

py
le

n)
; 

- C
ác

 tr
an

h 
ản

h,
 b
ản

 đ
ồ,

 lư
ợc

 đ
ồ 

tro
ng

 d
an

h 
m
ục

 đ
ượ

c 
in

 o
ff

se
t 4

 m
àu

 tr
ên

 g
iấ

y 
co

uc
he

 c
ó 
đị

nh
 lư
ợn

g 
20

0g
/m

2 , c
án

 lá
ng

 O
PP

 m
ờ,

 k
íc

h 
th
ướ

c 
có

 d
un

g 
sa

i 1
0m

m
; 

- Đ
ối

 v
ới

 c
ác

 th
iế

t b
ị đ
ượ

c 
tín

h 
ch

o 
đơ

n 
vị

 “
trư

ờn
g”

, “
lớ

p”
, c
ăn

 c
ứ 

th
ực

 tế
 c
ủa

 c
ác

 tr
ườ

ng
 v
ề:

 s
ố 
đi
ểm

 tr
ườ

ng
, s
ố 

lớ
p,

 s
ố 

H
S/

lớ
p 
để

 tí
nh

 
to

án
 số

 lư
ợn

g 
tra

ng
 b
ị c

ho
 p

hù
 h
ợp

, đ
ảm

 b
ảo

 đ
ủ 

th
iế

t b
ị c

ho
 c

ác
 đ

iể
m

 tr
ườ

ng
; 



 

 80
 

80
 

  
80 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

- N
hữ

ng
 p

hầ
n 

m
ềm

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

 c
hỉ

 tr
an

g 
bị

 c
ho

 c
ác

 tr
ườ

ng
 c

ó 
đi
ều

 k
iệ

n;
 

- C
ác

 v
id

eo
/c

lip
/p

hi
m

 tư
 li
ệu

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

 c
ó 

th
ời

 lư
ợn

g 
kh

ôn
g 

qu
á 

3 
ph

út
, đ
ộ 

ph
ân

 g
iả

i H
D

 (t
ối

 th
iể

u 
12

80
 x

 7
20

), 
hì

nh
 ả

nh
 v

à 
âm

 
th

an
h 

rõ
 n

ét
, c

ó 
th

uy
ết

 m
in

h 
(h

oặ
c 

ph
ụ 
đề

) b
ằn

g 
tiế

ng
 V

iệ
t; 

- S
ố 

lư
ợn

g 
đư
ợc

 tí
nh

 c
ho

 1
 lớ

p 
vớ

i s
ố 

H
S 

tố
i đ

a 
là

 3
5.

 S
ố 

lư
ợn

g 
bộ

 th
iế

t b
ị/G

V
 h

oặ
c 

tờ
/G

V
 c

ó 
th
ể 

th
ay

 đ
ổi

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 s
ố 

H
S/

nh
óm

/lớ
p 

th
eo

 đ
ịn

h 
m
ức

 6
H

S/
1 

bộ
 h

oặ
c 

6H
S/

1 
tờ

; 
- N

go
ài

 d
an

h 
m
ục

 th
iế

t b
ị n

hư
 tr

ên
, g

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

sử
 d
ụn

g 
th

iế
t b
ị d
ạy

 h
ọc

 c
ủa

 m
ôn

 h
ọc

 k
há

c 
và

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 tự
 là

m
; 

- C
ác

 từ
 v

iế
t t
ắt

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

: 

+ 
C

TG
D

PT
 2

01
8:

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 G

iá
o 

dụ
c 

ph
ổ 

th
ôn

g 
20

18
; 

+ 
C

N
TT

: C
ôn

g 
ng

hệ
 th

ôn
g 

tin
.  

+ 
G

V
: G

iá
o 

vi
ên

; 

+ 
H

S:
 H
ọc

 si
nh

. 



 

 

81
 

81
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      81

 

B
Ộ

 G
IÁ

O
 D
Ụ

C
 V

À
 Đ

À
O

 T
Ạ

O
 

 
C
Ộ

N
G

 H
Ò

A
 X

Ã
 H
Ộ

I C
H
Ủ

 N
G

H
ĨA

 V
IỆ

T
 N

A
M

 
Đ
ộc

 lậ
p 

- T
ự 

do
 - 

H
ạn

h 
ph

úc
 

 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 
T

hi
ết

 b
ị d
ạy

 h
ọc

 tố
i t

hi
ểu

 c
ấp

 T
iể

u 
họ

c 
- M

ôn
 K

ho
a 

họ
c 

 
(K

èm
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 3
7/

20
21

/T
T-

BG
D
Đ

T 
ng

ày
 3

0/
12

/2
02

1 
củ

a 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o)

 
 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
H

S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

I 
T

ra
nh

, ả
nh

 
 

 
 

 
 

 

1 
C

hấ
t 

 
 

 
 

 
 

1.
1 

N
ướ

c 
Sơ

 đ
ồ 

vò
ng

 
tu
ần

 
ho

àn
 

củ
a 

nư
ớc

 
tro

ng
 

tự
 

nh
iê

n 

H
S 

th
ực

 h
àn

h,
 

tìm
 h

iể
u 

về
 c

ác
 

th
àn

h 
ph
ần

 
và

 
qu

á 
trì

nh
 t

ro
ng

 
"V

òn
g 

tu
ần

 
ho

àn
 c
ủa

 n
ướ

c 
tro

ng
 tự

 n
hi

ên
" 

 

Tr
an

h 
câ

m
 m

ô 
tả

 v
òn

g 
tu
ần

 h
oà

n 
củ

a 
nư
ớc

 
tro

ng
 tự

 n
hi

ên
; k

íc
h 

th
ướ

c 
(5

40
 x

 7
90

)m
m

 d
un

g 
sa

i 1
0m

m
, i

n 
of

fs
et

 4
 m

àu
 tr

ên
 g

iấ
y 

co
uc

he
 c

ó 
đị

nh
 lư
ợn

g 
20

0g
/m

2 , c
án

 lá
ng

 O
PP

 m
ờ.

  
3 

m
ũi

 tê
n 
để

 th
ể 

hi
ện

 v
òn

g 
tu
ần

 h
oà

n;
 3

 th
ẻ 

cà
i c

hữ
. N

ội
 d

un
g 

từ
ng

 th
ẻ:

 (
1)

 B
ay

 h
ơi

; (
2)

 
N

gư
ng

 t
ụ;

 (
3)

 M
ưa

; 
kí

ch
 t

hư
ớc

 (
30

x8
0)

m
m

, 
in

 m
ột

 m
àu

, t
rê

n 
gi
ấy

 c
ou

ch
e 

có
 đ
ịn

h 
lư
ợn

g 
15

0g
/m

2 , c
án

 lá
ng

 O
PP

 m
ờ.

  

x 
x 

B
ộ 

01
/4

 đ
ến

 
6H

S 
D

ùn
g 

ch
o 

lớ
p 

4 
(C

ó 
th
ể 

th
ay

 
bằ

ng
 

ph
ần

 
m
ềm

 m
ô 

ph
ỏn

g)
 

2 
N
ăn

g 
lư
ợn

g 
 

 
 

 
 

 

2.
1 

Á
nh

 sá
ng

 
B
ộ 

tra
nh

 
về

 b
ảo

 v
ệ 

m
ắt

 
 

H
S 

th
ực

 h
àn

h,
 

tìm
 

hi
ểu

 
về

 
nh
ữn

g 
vi
ệc

 n
ên

 
là

m
 

và
 

kh
ôn

g 

G
ồm

 0
5 

tra
nh

 v
ề 

vi
ệc

 n
ên

 l
àm

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

nê
n 

là
m

 v
ới

 n
ội

 d
un

g 
nh
ư 

sa
u:

 (1
) V

ẽ 
m
ột

 b
ạn

 
nh

ìn
 v
ề 

ph
ía

 M
ặt

 T
rờ

i; 
(2

) 
V
ẽ 

m
ột

 b
ạn

 c
hĩ

a 
đè

n 
pi

n 
về

 p
hí

a 
m
ặt

 b
ạn

 (m
ột

 b
ạn

 k
há

c 
lấ

y 
ta

y 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 đ
ến

 
6H

S 
D

ùn
g 

ch
o 

lớ
p 

4.
 

(C
ó 

th
ể 

ph
ối

 h
ợp

 



 

 82
 

82
 

  
82 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
H

S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

nê
n 

là
m

 
để

 
trá

nh
 á

nh
 s

án
g 

qu
á 

m
ạn

h 
ch

iế
u 

và
o 

m
ắt

; 
kh

ôn
g 

đọ
c,

 
vi
ết

 
dư
ới

 
án

h 
sá

ng
 

qu
á 

yế
u.

 

ch
e 

lạ
i);

 (
3)

 V
ẽ 

ng
ườ

i 
th
ợ 

hà
n 
đe

o 
kí

nh
, l
ửa

 
hà

n 
ló

e 
sá

ng
 v

à 
m
ột

 b
ạn

 n
hì

n 
và

o 
lử

a 
hà

n;
 

(4
) 

V
ẽ 

m
ột

 b
ạn

 đ
ọc

 s
ác

h 
tr

on
g 

ph
òn

g 
tố

i; 
(5

) V
ẽ b
ạn

 n
gồ

i v
iế

t, 
đè

n 
ch

iế
u 

sá
ng

 đ
ún

g 
vị

 tr
í. 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(1

48
 x

 2
10

)m
m

, d
un

g 
sa

i 1
0m

m
, 

in
 o

ffs
et

 4
 m

àu
 tr

ên
 g

iấ
y 

co
uc

he
 c

ó 
đị

nh
 lư
ợn

g 
15

0g
/m

2 , c
án

 lá
ng

 O
PP

 m
ờ.

 

vớ
i B

ộ 
tra

nh
 v
ề 

bả
o 

vệ
 m
ắt

 
ở 

lớ
p 

1)
 

2.
2 

N
ăn

g 
lư
ợn

g 
đi
ện

 

Bộ
 tr

an
h 

an
 

to
àn

 v
ề đ

iện
 

H
S 

th
ực

 h
àn

h,
 

tìm
 

hi
ểu

 
về

 
nh
ữn

g 
vi
ệc

 n
ên

 
là

m
 

và
 

kh
ôn

g 
nê

n 
là

m
 đ
ể 
đả

m
 

bả
o 

an
 t

oà
n 

về
 

đi
ện

. 
 

G
ồm

 8
 tr

an
h 

có
 n
ội

 d
un

g 
nh
ư 

sa
u:

  
Tr

an
h 

về
 v

iệ
c 

nê
n 

là
m

:  
(1

) N
gă

n 
kh

ôn
g 

ch
o 

em
 b

é 
ch
ơi

 g
ần

 ổ
 đ

iệ
n;

  
(2

) 
B

áo
 c

ho
 n

gư
ời

 l
ớn

 k
hi

 p
há

t 
hi
ện

 c
ó 

dâ
y 

đi
ện

 đ
ứt

;  
Tr

an
h 

về
 v

iệ
c 

kh
ôn

g 
nê

n 
là

m
:  

(3
) 

G
ọi

 đ
iệ

n 
th

oạ
i 

tro
ng

 k
hi

 đ
an

g 
cắ

m
 d

ây
 

xạ
c;

 (4
) T

ay
 ư
ớt

 c
ầm

 p
hí

ch
 c
ắm

 v
ào

 ổ
 đ

iệ
n;

  
(5

) T
hả

 d
iề

u 
gầ

n 
đư
ờn

g 
dâ

y 
đi
ện

 c
ao

 th
ế;

  
(6

) P
hơ

i q
uầ

n 
áo

 tr
ên

 d
ây

 đ
iệ

n;
  

(7
) Đ

ứn
g 

trú
 m
ưa

 ở
 b
ốt

 đ
iệ

n;
  

(8
) D

ùn
g 

da
o 

cắ
t n

ga
ng

 d
ây

 đ
iệ

n.
 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(1

48
 x

 2
10

)m
m

, d
un

g 
sa

i 1
0m

m
, 

in
 o

ff
se

t 
4 

m
àu

 t
rê

n 
gi
ấy

 c
ou

ch
e 

có
 đ
ịn

h 
lư
ợn

g 
15

0g
/m

2 , c
án

 lá
ng

 O
PP

 m
ờ.

 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 đ
ến

 
6H

S 
D

ùn
g 

ch
o 

lớ
p 

5 



 

 

83
 

83
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      83

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
H

S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

3 
T

hự
c 

vậ
t v

à 
độ

ng
 v
ật

 
 

 
 

 
 

 

3.
1 

N
hu

 c
ầu

 
số

ng
 c
ủa

 
th
ực

 v
ật

 
và

 đ
ộn

g 
vậ

t 

Sơ
 
đồ

 
về

 
sự

 t
ra

o 
đổ

i 
kh

í, 
nư
ớc

, 
ch
ất 

kh
oá

ng
 

củ
a t

hự
c v
ật

 
vớ

i 
m

ôi
 

trư
ờn

g 

H
S 

th
ực

 h
àn

h,
 

tìm
 h

iể
u 

về
 s
ự 

tra
o 

đổ
i 

kh
í, 

nư
ớc

, 
ch
ất

 
kh

oá
ng

 
củ

a 
th
ực

 
vậ

t 
vớ

i 
m

ôi
 tr
ườ

ng
. 

- 0
1 

Sơ
 đ
ồ 

di
ễn

 tả
 s
ự 

tra
o 
đổ

i k
hí

, n
ướ

c,
 c

hấ
t 

kh
oá

ng
 c
ủ a

 th
ực

 v
ật

 v
ới

 m
ôi

 tr
ườ

ng
;  

K
íc

h 
th
ướ

c 
(7

90
 x

 5
40

)m
m

 d
un

g 
sa

i 
10

m
m

, 
in

 o
ff

se
t 

4 
m

àu
 t

rê
n 

gi
ấy

 c
ou

ch
e 

có
 đ
ịn

h 
lư
ợn

g 
20

0g
/m

2 , c
án

 lá
ng

 O
PP

 m
ờ.

 
- 0

5 
th
ẻ 

ch
ữ 

gồ
m

: (
1)

 n
ướ

c,
 (2

) h
ơi

 n
ướ

c,
 (3

) 
kh

í 
cá

c-
bô

-n
íc

, 
(4

) 
kh

í 
ô 

- 
xi

, 
(5

) 
cá

c 
ch
ất

 
kh

oá
ng

.  
K

íc
h 

th
ướ

c 
(3

0x
80

)m
m

, i
n 

m
ột

 m
àu

, t
rê

n 
gi
ấy

 
co

uc
he

 c
ó 
đị

nh
 l
ượ

ng
 2

00
g/

m
2 , 

cá
n 

lá
ng

 
O

PP
 m
ờ.

 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 đ
ến

 
6H

S 
D

ùn
g 

ch
o 

lớ
p 

4 

3.
2 

Sự
 si

nh
 

sả
n 
ở 

th
ực

 
vậ

t v
à 

độ
ng

 v
ật

 

Sơ
 đ
ồ:

 C
ác

 
bộ

 p
hậ

n 
củ

a 
ho

a 

H
S 

th
ực

 h
àn

h,
 

tìm
 h

iể
u 

về
 c

ác
 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a h

oa
. 

- 
01

 S
ơ 
đồ

 d
iễ

n 
tả

 c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 s
in

h 
sả

n 
củ

a 
ho

a 
lư
ỡn

g 
tín

h.
 K

íc
h 

th
ướ

c 
(7

90
 x

 5
40

)m
m

 
du

ng
 s

ai
 1

0m
m

, 
in

 o
ff

se
t 

4 
m

àu
 t

rê
n 

gi
ấy

 
co

uc
he

 c
ó 
đị

nh
 l
ượ

ng
 2

00
g/

m
2 , 

cá
n 

lá
ng

 
O

PP
 m
ờ;

 
- 

8 
th
ẻ 

ch
ữ 

gồ
m

: 
(1

) 
nh
ị, 

(2
) 

nh
ụy

, 
(3

) 
ba

o 
ph
ấn

, (
4)

 c
hỉ

 n
hị

, (
5)

 đ
ầu

 n
hụ

y,
 (

6)
 v

òi
 n

hụ
y,

 
(7

) 
bầ

u 
nh
ụy

, 
(8

) 
no

ãn
. 

K
íc

h 
th
ướ

c 
(3

0 
x 

80
)m

m
, i

n 
m
ột

 m
àu

, t
rê

n 
gi
ấy

 c
ou

ch
e 

có
 đ
ịn

h 
lư
ợn

g 
20

0g
/m

2 , c
án

 lá
ng

 O
PP

 m
ờ.

 

 
x 

B
ộ 

01
/4

 đ
ến

 
6H

S 
D

ùn
g 

ch
o 

lớ
p 

5 



 

 84
 

84
 

  
84 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
H

S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

4 
C

on
 n

gư
ời

 v
à 

sứ
c 

kh
ỏe

 
 

 
 

 
 

 

4.
1 

D
in

h 
dư
ỡn

g 
ở 

ng
ườ

i 

Th
áp

 
di

nh
 

dư
ỡn

g 
H

S 
tìm

 h
iể

u 
về

 
di

nh
 d
ưỡ

ng
 h
ợp

 
lý

 c
ho

 tr
ẻ 

em
 từ

 
6 
đế

n 
11

 tu
ổi

. 

Tr
an

h 
có

 n
ội

 d
un

g 
về

 th
áp

 d
in

h 
dư
ỡn

g 
hợ

p 
lý

 
ch

o 
trẻ

 e
m

 từ
 6

 đ
ến

 1
1 

tu
ổi

. K
íc

h 
th
ướ

c 
(7

90
 x

 
54

0)
m

m
 d

un
g 

sa
i 1

0m
m

, i
n 

of
fs

et
 4

 m
àu

 tr
ên

 
gi
ấy

 c
ou

ch
e 

có
 đ
ịn

h 
lư
ợn

g 
20

0g
/m

2 , c
án

 lá
ng

 
O

PP
 m
ờ.

 

x 
 

Tờ
 

01
/G

V
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
4 

II
 

V
id

eo
/c

lip
 

 
 

 
 

 
 

1 
C

hấ
t 

 
 

 
 

 
 

1.
1 

N
ướ

c 
X
ử 

lý
 n
ướ

c 
cấ

p 
ch

o 
sin

h 
ho
ạt

 

H
S 

tìm
 h

iể
u 

về
 

cá
c 

bư
ớc

 
cơ

 
bả

n 
xử

 l
ý 

nư
ớc

 
ng
ầm

 h
oặ

c 
nư
ớc

 
bề

 
m
ặt

 
th

àn
h 

nư
ớc

 
cấ

p 
ch

o 
si

nh
 

ho
ạt

 
tạ

i 
cá

c 
nh

à 
m

áy
 

nư
ớc

. 

V
id

eo
/c

lip
 c

ó 
th
ời

 lư
ợn

g 
kh

ôn
g 

qu
á 

3 
ph

út
, đ
ộ 

ph
ân

 g
iả

i H
D

 (t
ối

 th
iể

u 
12

80
 x

 7
20

), 
hì

nh
 ả

nh
 

và
 â

m
 th

an
h 

rõ
 n

ét
, c

ó 
th

uy
ết

 m
in

h 
(h

oặ
c 

ph
ụ 

đề
) 

bằ
ng

 t
iế

ng
 V

iệ
t, 

th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c:
 S
ơ 
đồ

 
ng

uy
ên

 lý
 c

ác
 b
ướ

c 
cơ

 b
ản

 c
ủa

 q
uy

 tr
ìn

h 
xử

 lý
 

nư
ớc

 c
ấp

 c
ho

 s
in

h 
ho
ạt

; h
ìn

h 
ản

h 
cá

c 
bư
ớc

 c
ơ 

bả
n 

củ
a 

qu
y 

trì
nh

 x
ử 

lý
 n
ướ

c 
cấ

p 
ch

o 
si

nh
 

ho
ạt

 tạ
i n

hà
 m

áy
 n
ướ

c.
 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
4 

1.
2 

 
Ô

 
nh

iễ
m

, 
xó

i 
m

òn
 

đấ
t 

H
S 

tìm
 h

iể
u 

về
 

ng
uy

ên
 

nh
ân

, 
tá

c 
hạ

i 
và

 b
iệ

n 
ph

áp
 

ch
ốn

g 
ô 

nh
iễ

m
, x

ói
 m

òn
 

đấ
t. 

V
id

eo
/c

lip
 c

ó 
th
ời

 l
ượ

ng
 k

hô
ng

 q
uá

 3
 p

hú
t, 

độ
 p

hâ
n 

gi
ải

 H
D

 (t
ối

 th
iể

u 
12

80
 x

 7
20

), 
hì

nh
 

ản
h 

và
 â

m
 th

an
h 

rõ
 n

ét
, c

ó 
th

uy
ết

 m
in

h 
(h

oặ
c 

ph
ụ 

đề
) 

bằ
ng

 
tiế

ng
 

V
iệ

t, 
th
ể 

hi
ện

 
đư
ợc

 
ng

uy
ên

 n
hâ

n 
(từ

 c
on

 n
gư
ời

, t
ự 

nh
iê

n)
, t

ác
 h
ại

 
(đ
ối

 v
ới

 c
on

 n
gư
ời

, 
tà

i 
sả

n,
 m

ôi
 t

rư
ờn

g)
 v

à 
bi
ện

 
ph

áp
 

ch
ốn

g 
ô 

nh
iễ

m
, 

xó
i 

m
òn

 
đấ

t 

x 
 

B
ộ 

01
/G

V
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
5 



 

 

85
 

85
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      85

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
H

S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

(k
hô

ng
 d

ùn
g 

ph
ân

 h
óa

 h
ọc

, r
ác

 th
ải

 b
ừa

 b
ãi

, 
du

 c
an

h 
du

 c
ư,

 c
hặ

t 
ph

á 
rừ

ng
; 

dù
ng

 r
uộ

ng
 

bậ
c 

th
an

g,
 tr
ồn

g 
rừ

ng
). 

II
I 

D
ụn

g 
cụ

 
 

 
 

 
 

 

1 
C

hấ
t 

 
 

 
 

 
 

1.
1 

K
hô

ng
 

kh
í 

H
ộp

 đ
ối

 lư
u 

H
S 

th
ực

 
hi
ện

 
th

í 
ng

hi
ệm

, t
ìm

 
hi
ểu

 
về

 
sự

 
di

 
ch

uy
ển

 
củ

a 
kh

ôn
g 

kh
í 

tạ
o 

th
àn

h 
gi

ó.
 

G
ồm

: 
- H

ộp
 c

ó 
hì

nh
 h
ộp

 c
hữ

 n
hậ

t, 
kí

ch
 th
ướ

c 
(2

40
 x

 
15

0 
x 

36
0)

m
m

 d
ày

 3
 m

m
, c

hấ
t l

iệ
u 

kh
ôn

g 
bị

 
nó

ng
 c

hả
y 

kh
i 

là
m

 t
hí

 n
gh

iệ
m

 c
ó 
đố

t 
ch

áy
. 

N
ắp

 h
ộp

 c
ó 

kí
ch

 th
ướ

c 
(1

50
 x

 3
60

)m
m

 v
à 

có
 

02
 lỗ

 Φ
43

m
m

. N
ắp

 h
ộp

 c
ó 

th
ể 

m
ở/

th
áo

 r
a 
để

 
đư

a 
đĩ

a,
 n
ến

 v
ào

 b
ên

 tr
on

g 
m
ột

 c
ác

h 
th

uậ
n 

lợ
i. 

K
hi

 đ
ậy

 n
ắp

 c
ần

 đ
ảm

 b
ảo

 đ
ộ 

kí
n.

 M
ặt

 tr
ướ

c 
hộ

p 
cầ

n 
tro

ng
 su

ốt
; 

- 
C

ó 
2 
ốn

g 
hở

 h
ai

 đ
ầu

 b
ằn

g 
th
ủy

 t
in

h 
tro

ng
 

su
ốt

 Φ
42

m
m

, 
dà

i 
28

0m
m

 d
ày

 3
m

m
. 

C
ó 

2 
gi

oă
ng

 c
ao

 s
u 

gắ
n 

vừ
a 
ốn

g 
th
ủy

 ti
nh

 v
à 

vớ
i l
ỗ 

Φ
43

m
m

, đ
ảm

 b
ảo

 đ
ộ 

kh
ít;

  
- Đ

ĩa
 đ

èn
 c

hị
u 

nh
iệ

t d
ùn

g 
đự

ng
 n
ến

. 

x 
x 

B
ộ 

05
/P

H
BM

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
4 

1.
2 

K
hô

ng
 

kh
í 

B
ộ 

th
í 

ng
hi
ệm

 
kh

ôn
g 

kh
í 

cầ
n 

ch
o 

sự
 

ch
áy

 

H
S 

tìm
 h

iể
u 

về
 

kh
ôn

g 
kh

í 
cầ

n 
ch

o 
sự

 c
há

y.
 

G
ồm

: 
- 
Ố

ng
 t

rụ
: 

2 
ốn

g 
tro

ng
 s

uố
t, 

có
 k

íc
h 

th
ướ

c 
Φ

80
m

m
 d

ài
 2

00
m

m
, 

m
ột

 đ
ầu

 k
ín

, 
m
ột

 đ
ầu

 
hở

. Đ
ầu

 k
ín

 c
ó 

m
ột

 lỗ
 tr

òn
 đ
ượ

c 
đậ

y 
bằ

ng
 n
ắp

 
Φ

30
m

m
. 

Th
ân

 ố
ng

 c
hi

a 
vạ

ch
 1

0m
m

 (
2 

m
àu

 
đe

n 
và

 tr
ắn

g)
; 

x 
x 

B
ộ 

05
/P

H
BM

 
D

ùn
g 

ch
o 

lớ
p 

4 



 

 86
 

86
 

  
86 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
H

S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

- 
K

ha
y:

 H
ìn

h 
ch
ữ 

nh
ật

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
m

iệ
ng

 
kh

oả
ng

 (
17

3 
x 

13
4)

m
m

, đ
áy

 (
15

0 
x 

11
0)

m
m

, 
ca

o 
68

m
m

; 
- Đ

ĩa
 đ

èn
 c

hị
u 

nh
iệ

t d
ùn

g 
đự

ng
 n
ến

; 
- 

C
ác

 ố
ng

 t
rụ

, 
kh

ay
, 
đĩ

a 
đè

n 
là

m
 b
ằn

g 
ch
ất

 
liệ

u 
kh

ôn
g 

bị
 n

ón
g 

ch
ảy

 k
hi

 l
àm

 t
hí

 n
gh

iệ
m

 
có

 đ
ốt

 c
há

y.
 

2 
N
ăn

g 
lư
ợn

g 
 

 
 

 
 

 

2.
1 

Á
nh

 sá
ng

 
H
ộp

 
th

í 
ng

hi
ệm

 
"V

ai 
trò

 c
ủa

 
án

h 
sá

ng
" 

H
S 

th
ực

 h
àn

h,
 

tìm
 

hi
ểu

 
án

h 
sá

ng
 c
ần

 c
ho

 s
ự 

nh
ìn

 th
ấy

. 

H
ộp

 t
hí

 n
gh

iệ
m

 c
ó 

dạ
ng

 h
ìn

h 
hộ

p 
ch
ữ 

nh
ật

. 
K

íc
h 

th
ướ

c 
(3

50
 x

 2
00

 x
 6

7)
m

m
, đ
ộ 

dà
y 

vậ
t 

liệ
u 

là
 3

m
m

, n
ắp

 c
ó 

kí
ch

 th
ướ

c 
(3

50
 x

 2
00

 x
 

3)
m

m
 c

ó 
gờ

 th
áo

 lắ
p 
đư
ợc

, m
ặt

 tr
on

g 
nh

ám
 c

ó 
đặ

t 
ng

uồ
n 

ch
iế

u 
sá

ng
 b
ằn

g 
đi
ện

; 
K

íc
h 

th
ướ

c 
đầ

u 
hộ

p 
(2

00
 x

 6
7)

m
m

 c
ó 

kh
e 

nh
ìn

 k
íc

h 
th
ướ

c 
(1

0 
x 

50
)m

m
; 

có
 r

ãn
h 
để

 c
ài

 2
 m

iế
ng

 k
ín

h 
(m
ột

 tr
on

g,
 m
ột

 m
ờ)

 k
íc

h 
th
ướ

c 
(3

5 
x 

59
)m

m
. 

x 
x 

B
ộ 

05
/P

H
B

M
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
4 

2.
2 

Đ
iệ

n 
Bộ

 lắ
p 

m
ạc

h 
đi
ện

 
đơ

n 
gi
ản

 

H
S 

tìm
 h

iể
u 

về
 

m
ạc

h 
đi
ện

; t
hự

c 
hà

nh
 l
ắp

 m
ạc

h 
đi
ện

 đ
ơn

 g
iả

n.
 

G
ồm

: 
- 

N
gu
ồn

 đ
iệ

n 
(p

in
 1

,5
V

 h
oặ

c 
3V

); 
B

ón
g 
đè

n/
 

đè
n 

LE
D

; Q
uạ

t đ
iệ

n 
m

in
i; 

C
ôn

g 
tắ

c 
(c
ầu

 d
ao

). 
C

ác
 th

iế
t b
ị n

ày
 g
ắn

 tr
ên

 đ
ế 

bằ
ng

 n
hự

a 
(h

oặ
c 

vậ
t l

iệ
u 

cá
ch

 đ
iệ

n 
có

 đ
ộ 

cứ
ng

 tư
ơn

g 
đư
ơn

g)
, 

có
 c

ác
 đ
ầu

 đ
ể 

bắ
t d

ây
 đ

iệ
n;

 
- 

D
ây

 đ
iệ

n 
để

 g
hé

p,
 n
ối

 m
ạc

h.
 C

ác
 d

ây
 đ

iệ
n 

có
 đ
ầu

 k
ết

 n
ối

 p
hù

 h
ợp

; 
- M

ột
 số

 m
ản

h 
vậ

t l
iệ

u 
dẫ

n 
đi
ện

, c
ác

h 
đi
ện

. 

x 
x 

B
ộ 

05
/P

H
B

M
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
5 



 

 

87
 

87
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      87

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
H

S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

2.
3 

N
ăn

g 
lư
ợn

g 
m
ặt

 tr
ời

, 
gi

ó 
và

 
nư
ớc

 c
hả

y

M
ô 

hì
nh

 
ph

át
 
đi
ện

 
sử

 
dụ

ng
 

nă
ng

 l
ượ

ng
 

M
ặt

 
Tr
ời

, 
nă

ng
 l
ượ

ng
 

gi
ó 

ho
ặc

 
nă

ng
 l
ượ

ng
 

nư
ớc

 c
hả

y 

H
S 

tìm
 h

iể
u 

về
 

sử
 

dụ
ng

 
nă

ng
 

lư
ợn

g 
M
ặt

 T
rờ

i, 
nă

ng
 lư

ợn
g 

gi
ó,

 
nă

ng
 

lư
ợn

g 
nư
ớc

 
ch
ảy

 
để

 
ph

át
 đ

iệ
n.

 
 

1.
 B

ộ 
th

í 
ng

hi
ệm

 t
ìm

 h
iể

u 
về

 p
há

t 
đi
ện

 s
ử 

dụ
ng

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
nư
ớc

 c
hả

y,
 g
ồm

: 
- T

ua
 - 

bi
n 

và
 h
ệ 

th
ốn

g 
ph

át
 đ

iệ
n:

 T
ua

-b
in

 c
ó 

8 
cá

nh
, 

m
ột

 b
án

h 
ră

ng
 k

íc
h 

th
ướ

c 
Φ

48
m

m
, 

m
ột

 t
rụ

c 
kí

ch
 t

hư
ớc

 Φ
4m

m
 v

à 
m
ột

 b
án

h 
đa

i 
kí

ch
 th
ướ

c 
Φ

70
m

m
; Đ

ế 
kè

m
 g

á 
đỡ

 b
uồ

ng
 tu

a-
bi

n,
 

trê
n 
đế

 c
ó 

gắ
n 

m
áy

 p
há

t 
đi
ện

 v
à 
đè

n 
LE

D
; 

M
áy

 p
há

t đ
iệ

n 
đủ

 là
m

 s
án

g 
1 
đè

n 
LE

D
, b

án
h 

đa
i k

íc
h 

th
ướ

c 
Φ

10
m

m
; Đ

ai
 tr

uy
ền

 b
ằn

g 
ca

o 
su

 n
ối

 2
 b

án
h 
đa

i; 
B

uồ
ng

 tu
a-

bi
n 

kí
ch

 th
ướ

c 
20

0m
m

, p
hí

a 
trê

n 
có

 ố
ng

 đ
ỡ 

ph
ễu

; P
hễ

u 
để

 đ
ổ 

nư
ớc

; 
- K

ha
y 

ch
ứa

 n
ướ

c 
có

 d
un

g 
tíc

h 
1,

5l
ít,

 đ
ỡ 

vừ
a 

đế
 tu

a-
bi

n.
 

2.
 B

ộ 
th

í 
ng

hi
ệm

 t
ìm

 h
iể

u 
về

 p
há

t 
đi
ện

 s
ử 

dụ
ng

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
M
ặt

 T
rờ

i. 
G
ồm

: 
M
ột

 t
ấm

 
pi

n 
M
ặt

 T
rờ

i đ
ượ

c 
gắ

n 
trê

n 
gi

á 
có

 g
iắ

c 
cắ

m
 đ
ể 

lấ
y 
đi
ện

 r
a 

và
 c

ó 
th
ể 

qu
ay

 t
he

o 
m
ọi

 p
hí

a 
để

 
đó

n 
án

h 
sá

ng
. M

ột
 đ
ộn

g 
cơ

, t
rê

n 
trụ

c 
có

 lắ
p 

m
ột

 h
ìn

h 
trò

n 
bằ

ng
 n

hự
a,

 b
ề 

m
ặt

 c
hi

a 
th

àn
h 

3 
ph
ần

 đ
ều

 n
ha

u 
qu

a 
tâ

m
 m

ỗi
 p

hầ
n 

sơ
n 

m
àu

 
riê

ng
 b

iệ
t (
đỏ

, l
ục

, l
am

) đ
ể 

qu
an

 sá
t. 

(d
ùn

g 
ch

un
g 

vớ
i m

ôn
 T

in
 h
ọc

 v
à 

C
ôn

g 
ng

hệ
) 

x 
x 

B
ộ 

05
/P

H
B

M
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
5 



 

 88
 

88
 

  
88 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
H

S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

3.
 B

ộ 
th

í 
ng

hi
ệm

 t
ìm

 h
iể

u 
về

 p
há

t 
đi
ện

 s
ử 

dụ
ng

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
gi

ó.
 G
ồm

: 
M
ột

 m
ot

or
 q

uạ
t 

gi
ó 

gắ
n 

trê
n 

trụ
c 

nh
ựa

 c
ao

 3
0m

m
 v

à 
đế

 n
hự

a,
 

đư
ờn

g 
kí

nh
 s
ải

 c
án

h 
kh

oả
ng

 6
0m

m
. M

ột
 đ

èn
 

LE
D

.  
(d

ùn
g 

ch
un

g 
vớ

i m
ôn

 T
in

 h
ọc

 v
à 

C
ôn

g 
ng

hệ
) 

2.
4 

N
hi
ệt

 
N

hi
ệt

 k
ế 

Đ
o 

nh
iệ

t đ
ộ 

N
hi
ệt

 k
ế 

rư
ợu

. T
ha

ng
 đ

o 
0o C

 - 
10

0o C
, đ
ộ 

ch
ia

 
nh
ỏ 

nh
ất

 1
o C

. 
x 

x 
C

ái
 

05
/P

H
B

M
 

D
ùn

g 
ch

o 
lớ

p 
4 

2.
5 

N
hi
ệt

 
N

hi
ệt

 k
ế 
đo

 
nh

iệ
t đ
ộ 

cơ
 

th
ể 

Đ
o 

nh
iệ

t 
độ

 c
ơ 

th
ể 

N
hi
ệt

 k
ế 
đi
ện

 tử
, l

oạ
i t

hô
ng

 d
ụn

g.
 

x 
x 

C
ái

 
05

/P
H

B
M

 
D

ùn
g 

ch
o 

lớ
p 

4 

2.
6 

N
ấm

 
K

ín
h 

lú
p 

H
S 

th
ực

 h
àn

h,
 

qu
an

 sá
t n
ấm

. 
Lo
ại

 t
hô

ng
 d
ụn

g 
(lo
ại

 k
ín

h 
lú

p 
cầ

m
 t

ay
), 
độ

 
ph

ón
g 
đạ

i 6
x.

  
x 

x 
C

hi
ế

c 
05

/P
H

B
M

 
D

ùn
g 

ch
o 

lớ
p 

4 

IV
 

T
hi
ết

 b
ị p

hò
ng

 h
ọc

 b
ộ 

m
ôn

 
 

 
 

 
 

 

1 
 

M
áy

 c
hi
ếu

 
(h

oặ
c 

M
àn

 
hì

nh
 

hi
ển

 
th
ị) 

Tr
ìn

h 
ch

iế
u 

M
áy

 c
hi
ếu

: 
- L

oạ
i t

hô
ng

 d
ụn

g.
 

- C
ó 
đủ

 c
ổn

g 
kế

t n
ối

 p
hù

 h
ợp

; 
- C

ườ
ng

 đ
ộ 

sá
ng

 tố
i t

hi
ểu

 3
.5

00
 A

ns
ilu

m
en

s;
 

- Đ
ộ 

ph
ân

 g
iả

i t
ối

 th
iể

u 
X

G
A

; 
- 

K
íc

h 
cỡ

 k
hi

 c
hi
ếu

 l
ên

 m
àn

 h
ìn

h 
tố

i 
th

iể
u 

10
0 

in
ch

; 
- Đ

iề
u 

kh
iể

n 
từ

 x
a;

 

x 
 

B
ộ 

01
/P

H
B

M
 

 



 

 

89
 

89
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      89

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 
th

iế
t b

ị 
M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
H

S 

Đ
ơn

 
vị

 
Số

 lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

- 
K

èm
 th

eo
 m

àn
 c

hi
ếu

 v
à 

th
iế

t b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n 
(n
ếu

 c
ó)

. 
M

àn
 h

ìn
h 

hi
ển

 th
ị: 

- L
oạ

i t
hô

ng
 d
ụn

g,
 m

àn
 h

ìn
h 

tố
i t

hi
ểu

 5
0 

in
ch

, 
Fu

ll 
H

D
; 

- C
ó 
đủ

 c
ổn

g 
kế

t n
ối

 p
hù

 h
ợp

; 
- C

ó 
ng

ôn
 n

gữ
 h

iể
n 

th
ị T

iế
ng

 V
iệ

t; 
- Đ

iề
u 

kh
iể

n 
từ

 x
a;

 
- N

gu
ồn

 đ
iệ

n:
 A

C
 9

0-
22

0V
/5

0H
z.

 
 

G
hi

 c
hú

:  
- G

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

kh
ai

 th
ác

 c
ác

 th
iế

t b
ị, 

tra
nh

 ả
nh

, t
ư 

liệ
u 

kh
ác

 p
hụ

c 
vụ

 c
ho

 m
ôn

 h
ọc

; 
- C

ác
 tr

an
h/
ản

h 
dù

ng
 c

ho
 g

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

th
ay

 th
ế 

bằ
ng

 tr
an

h/
ản

h 
đi
ện

 tử
 h

oặ
c 

ph
ần

 m
ềm

 m
ô 

ph
ỏn

g;
  

- Đ
ối

 v
ới

 tr
an

h 
có

 k
íc

h 
th
ướ

c 
nh
ỏ 

hơ
n 

ho
ặc

 b
ằn

g 
A

4 
(2

10
 x

 2
90

)m
m

, c
ó 

th
ể 

in
 tr

ên
 c

hấ
t l

iệ
u 

nh
ựa

 P
P 

(P
ol

yp
ro

py
le

n)
; 

- Đ
ối

 v
ới

 c
ác

 th
iế

t b
ị đ
ượ

c 
tín

h 
ch

o 
đơ

n 
vị

 “
trư

ờn
g”

, “
lớ

p”
, “

PH
B

M
”,

 “
G

V
”,

 “
H

S”
 c
ăn

 c
ứ 

th
ực

 tế
 c
ủa

 c
ác

 tr
ườ

ng
 v
ề:

 số
 đ

iể
m

 tr
ườ

ng
, s
ố 

lớ
p,

 số
 H

S/
lớ

p,
 số

 lư
ợn

g 
PH

B
M

 đ
ể 

tín
h 

to
án

 số
 lư
ợn

g 
tra

ng
 b
ị c

ho
 p

hù
 h
ợp

, đ
ảm

 b
ảo

 đ
ủ 

th
iế

t b
ị c

ho
 c

ác
 đ

iể
m

 tr
ườ

ng
; 

- N
hữ

ng
 p

hầ
n 

m
ềm

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

 c
hỉ

 tr
an

g 
bị

 c
ho

 c
ác

 tr
ườ

ng
 c

ó 
đi
ều

 k
iệ

n;
 

- N
go

ài
 d

an
h 

m
ục

 th
iế

t b
ị n

hư
 tr

ên
, g

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

sử
 d
ụn

g 
th

iế
t b
ị d
ạy

 h
ọc

 c
ủa

 m
ôn

 h
ọc

 k
há

c 
và

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 tự
 là

m
; 

- C
ác

 từ
 v

iế
t t
ắt

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

: 
+ 

H
S:

 H
ọc

 si
nh

; 
+ 

G
V

: G
iá

o 
vi

ên
; 

+ 
PH

B
M

: P
hò

ng
 h
ọc

 b
ộ 

m
ôn

.  



 

 90
 

90
 

  
90 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

 

B
Ộ

 G
IÁ

O
 D
Ụ

C
 V

À
 Đ

À
O

 T
Ạ

O
 

 
 

C
Ộ

N
G

 H
Ò

A
 X

Ã
 H
Ộ

I C
H
Ủ

 N
G

H
ĨA

 V
IỆ

T
 N

A
M

 
Đ
ộc

 lậ
p 

- T
ự 

do
 - 

H
ạn

h 
ph

úc
 

 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 
T

hi
ết

 b
ị d
ạy

 h
ọc

 tố
i t

hi
ểu

 c
ấp

 T
iể

u 
họ

c 
- M

ôn
 T

in
 h
ọc

 
(K

èm
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 3
7/

20
21

/T
T-

BG
D
Đ

T 
ng

ày
 3

0/
12

/2
02

1 
củ

a 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o)

 
 

(D
an

h 
m
ục

 đ
ượ

c 
tín

h 
ch

o 
1 

ph
òn

g 
họ

c 
bộ

 m
ôn

) 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
 

H
S

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

I 
PH

Ò
N

G
 T

H
Ự

C
 H

À
N

H
 T

IN
 H
Ọ

C
 

1 
 

M
áy

 c
hủ

 
Q

uả
n 

lý
, 

kế
t 

nố
i 

m
ạn

g 
ch

o 
cá

c 
m

áy
 

củ
a 

H
S 

và
 l
ưu

 t
rữ

 
cá

c 
ph
ần

 m
ềm

, 
họ

c 
liệ

u 
ph
ục

 
vụ

 d
ạy

 v
à 

họ
c.

 

- 
Sử

 d
ụn

g 
m
ột

 m
áy

 t
ín

h 
PC

 c
ó 

cấ
u 

hì
nh

 
R

A
M

, 
ổ 

cứ
ng

 c
ó 

du
ng

 l
ượ

ng
 l
ớn

 h
ơn

 m
áy

 
dù

ng
 c

ho
 H

S 
để

 c
ài

 đ
ặt

 l
àm

 m
áy

 c
hủ

, 
cấ

u 
hì

nh
 đ
ảm

 b
ảo

: 
+ 

Lư
u 

trữ
 b

ài
 th
ực

 h
àn

h 
củ

a 
H

S 
và

 c
ác

 p
hầ

n 
m
ềm

, h
ọc

 li
ệu

 p
hụ

c 
vụ

 d
ạy

 v
à 

họ
c;

 
+ 

Q
uả

n 
lý

, k
ết

 n
ối

 tấ
t c
ả 

m
áy

 tí
nh

 v
à 

cá
c 

th
iế

t 
bị

 n
go
ại

 v
i t

ro
ng

 p
hò

ng
 m

áy
; 

- C
ài

 đ
ặt

 đ
ượ

c 
hệ

 đ
iề

u 
hà

nh
 v

à 
cá

c 
ph
ần

 m
ềm

 
ứn

g 
dụ

ng
 p

hụ
c 

vụ
 q

uả
n 

lý
 v

à 
tổ

 c
hứ

c 
dạ

y 
họ

c 
kh

ôn
g 

vi
 p

hạ
m

 b
ản

 q
uy
ền

; 
- K

ết
 n
ối

 đ
ượ

c 
In

te
rn

et
. 

x 
 

B
ộ 

01
 

 

2 
 

M
áy

 
tín

h 
để

 
bà

n 
ho
ặc

 
m

áy
 

tín
h x

ác
h t

ay
 

D
ạy

, h
ọc

 v
à 

th
ực

 
hà

nh
 

- C
ấu

 h
ìn

h 
đả

m
 b
ảo

: 
+ 

C
ài

 đ
ặt

 đ
ượ

c 
cá

c 
ph
ần

 m
ềm

 d
ạy

 h
ọc

 c
ủa

 
cá

c 
m

ôn
 h
ọc

 tr
on

g 
nh

à 
trư

ờn
g;

 

 
x 

B
ộ 

01
/3

H
S

1 
bộ

 m
áy

 
tín

h/
3H

S 
là

 tố
i 



 

 

91
 

91
 

   
 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022      91

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
 

H
S

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

+ 
K
ết

 n
ối

 đ
ượ

c 
m
ạn

g 
LA

N
 v

à 
In

te
rn

et
. 

- 
B

ao
 g
ồm

: 
bà

n 
ph

ím
, 

ch
uộ

t, 
m

àn
 h

ìn
h,

 t
ai

 
ng

he
, M

ic
ro

, W
eb

ca
m

 (đ
ộ 

ph
ân

 g
iả

i t
ối

 th
iể

u:
 

48
0p

/3
0f

ps
); 

- C
ài

 đ
ặt

 đ
ượ

c 
hệ

 đ
iề

u 
hà

nh
 v

à 
ph
ần

 m
ềm

 d
ạy

 
họ

c 
kh

ôn
g 

vi
 p

hạ
m

 b
ản

 q
uy
ền

. 

th
iể

u,
 

nh
ữn

g 
nơ

i 
có

 đ
iề

u 
ki
ện

 c
ó 

th
ể 

tra
ng

 
bị

 1
 b
ộ 

m
áy

 tí
nh

/ 
2 

(h
oặ

c 
1)

 
H

S 
3 

 
Th

iế
t 

bị
 

kế
t 

nố
i 

m
ạn

g 
và

 
đư
ờn

g 
tru

yề
n 

In
te

rn
et

 

Đ
ể 

kế
t n
ối

 m
ạn

g 
LA

N
, 

In
te

rn
et

 
và

 d
ạy

 h
ọc

 

Đ
ảm

 b
ảo

 k
ết

 n
ối

 m
ạn

g 
LA

N
 đ
ồn

g 
bộ

 c
ác

 
m

áy
 t

ín
h 

và
 t

hi
ết

 b
ị 

ng
oạ

i 
vi

 k
há

c 
tro

ng
 

ph
òn

g 
họ

c 
bộ

 m
ôn

 T
in

 h
ọc

 v
à 

kế
t n

ối
 đ
ượ

c 
In

te
rn

et
 (c

ó 
dâ

y 
ho
ặc

 k
hô

ng
 d

ây
). 

 
Đ
ảm

 b
ảo

 đ
ồn

g 
bộ

 t
hi
ết

 b
ị 

và
 t
ốc

 đ
ộ 
đư
ờn

g 
tru

yề
n 
để

 tấ
t c
ả 

cá
c 

m
áy

 tí
nh

 tr
on

g 
ph

òn
g 

họ
c 

bộ
 m

ôn
 T

in
 h
ọc

 c
ó 

th
ể 

tru
y 

cậ
p 

In
te

rn
et

.  

 x 
 x 

 B
ộ 

 01
 

 

4 
 

B
àn

 
để

 
m

áy
 

tín
h,

 g
hế

 n
gồ

i 
 

B
àn

 c
ó 

th
iế

t k
ế 

ph
ù 

hợ
p 
để

 m
áy

 tí
nh

. 
G

hế
 k

hô
ng

 li
ền

 b
àn

. 
x 

x 
B
ộ 

 
Số

 lư
ợn

g 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i H
S 

và
 

m
áy

 tí
nh

 
đư
ợc

 
tra

ng
 b
ị 

5 
 

H
ệ 

th
ốn

g 
đi
ện

 
C

un
g 

cấ
p 
đi
ện

 
ch

o 
cá

c 
m

áy
 

tín
h 

và
 

cá
c 

th
iế

t b
ị k

há
c 

H
ệ 

th
ốn

g 
đi
ện

 đ
ảm

 b
ảo

 c
un

g 
cấ

p 
ổn

 đ
ịn

h 
đi
ện

 
áp

, đ
ủ 

cô
ng

 s
uấ

t 
ch

o 
tấ

t 
cả

 c
ác

 m
áy

 t
ín

h 
và

 
cá

c 
th

iế
t b
ị k

há
c 

tro
ng

 p
hò

ng
, đ
ồn

g 
bộ

 v
à 

an
 

to
àn

 tr
on

g 
sử

 d
ụn

g.
 

x 
x 

H
ệ 

th
ốn

g
01

 
 



 

 92
 

92
 

  
92 CÔNG BÁO/Số 159 + 160/Ngày 27-01-2022 

Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
 

H
S

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

6 
 

Tủ
 lư

u 
trữ

 
Lư

u 
trữ

 
Lo
ại

 th
ôn

g 
dụ

ng
, d

ùn
g 
để

 lư
u 

trữ
 c

ác
 th

iế
t b
ị, 

đồ
 d

ùn
g 

tro
ng

 p
hò

ng
 h
ọc

 ti
n 

họ
c.

  
x 

 
C

ái
 

01
 

 

7 
 

M
áy

 in
 L

as
er

 
H
ỗ 

trợ
 d
ạy

 v
à 

họ
c 

Đ
ộ 

ph
ân

 g
iả

i t
ối

 th
iể

u:
 6

00
 x

 6
00

 d
pi

. T
ốc

 đ
ộ 

in
 tố

i t
hi
ểu

: 1
0 

tra
ng

/p
hú

t. 
x 

x 
C

hi
ếc

01
 

 

8 
 

M
áy

 ch
iếu

 (h
oặ

c 
M

àn
 h

ìn
h 

hi
ển

 
th
ị) 

H
ỗ 

trợ
 d
ạy

 v
à 

họ
c 

M
áy

 c
hi
ếu

: 
Lo
ại

 th
ôn

g 
dụ

ng
. 

- C
ó 
đủ

 c
ổn

g 
kế

t n
ối

 p
hù

 h
ợp

; 
- C

ườ
ng

 đ
ộ 

sá
ng

 tố
i t

hi
ểu

 3
.5

00
 A

ns
ilu

m
en

s;
  

- Đ
ộ 

ph
ân

 g
iả

i t
ối

 th
iể

u 
X

G
A

; 
- 

K
íc

h 
cỡ

 k
hi

 c
hi
ếu

 l
ên

 m
àn

 h
ìn

h 
tố

i 
th

iể
u 

10
0 

in
ch

; 
- Đ

iề
u 

kh
iể

n 
từ

 x
a;

 
- 

K
èm

 th
eo

 m
àn

 c
hi
ếu

 v
à 

th
iế

t b
ị đ

iề
u 

kh
iể

n 
(n
ếu

 c
ó)

. 
M

àn
 h

ìn
h 

hi
ển

 th
ị: 

Lo
ại

 th
ôn

g 
d ụ

ng
, m

àn
 h

ìn
h 

tố
i t

hi
ểu

 5
0 

in
ch

, 
Fu

ll 
H

D
 

- C
ó 
đủ

 c
ổn

g 
kế

t n
ối

 p
hù

 h
ợp

;  
- C

ó 
ng

ôn
 n

gữ
 h

iể
n 

th
ị T

iế
ng

 V
iệ

t; 
- Đ

iề
u 

kh
iể

n 
từ

 x
a;

 
- N

gu
ồn

 đ
iệ

n:
 A

C
 9

0-
22

0V
/5

0H
z.

 

x 
x 

C
hi
ếc

01
 

 

9 
 

Đ
iề

u 
hò

a 
nh

iệ
t 

độ
/Q

uạ
t đ

iệ
n 

Ổ
n 

đị
nh

 
nh

iệ
t 

độ
 

ch
o 

ph
òn

g 
m

áy
 

và
 
đả

m
 

bả
o 

sứ
c 

kh
ỏe

 
ch

o 
G

V
, H

S 

Lo
ại

 th
ôn

g 
dụ

ng
, đ
ảm

 b
ảo

 đ
ủ 

cô
ng

 s
uấ

t c
ho

 
01

 p
hò

ng
 th
ực

 h
àn

h.
 

x 
x 

B
ộ 
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
 

H
S

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

10
 

 
Th

iế
t b
ị l
ưu

 tr
ữ 

ng
oà

i 
D

ùn
g 

để
 

sa
o 

lư
u 

cá
c 

dữ
 li
ệu

 
qu

an
 tr
ọn

g,
 p

hầ
n 

m
ềm

 
cơ

 
bả

n,
 

th
iế

t y
ếu

 

Lo
ại

 th
ôn

g 
dụ

ng
, đ
ảm

 b
ảo

 đ
ủ 

du
ng

 lư
ợn

g 
để

 
lư

u 
trữ

. 
x 

 
C

ái
 

01
 

 

11
 

 
B
ộ 

dụ
ng

 
cụ

 
sử

a 
ch
ữa

, 
bả

o 
dư
ỡn

g 
m

áy
 tí

nh
 

cơ
 b
ản

 

D
ùn

g 
để

 b
ảo

 tr
ì 

và
 

sử
a 

ch
ữa

 
m

áy
 tí

nh
 

G
ồm

 b
ộ 

tu
ốc

 n
ơ 

ví
t 

cá
c 

lo
ại

, 
kì

m
 b
ấm

 d
ây

 
m
ạn

g 
R

J4
5,

 R
J1

1,
 b

út
 th

ử 
đi
ện

, đ
ồn

g 
hồ

 đ
o 

đi
ện

 đ
a 

nă
ng

. 

x 
x 

B
ộ 

01
 

 

12
 

 
M

áy
 h

út
 b
ụi

 
 

Lo
ại

 th
ôn

g 
dụ

ng
. 

x 
x 

C
ái

 
01

 
 

13
 

 
B
ộ 

lư
u 
đi
ện

 
Lư

u 
đi
ện

 
dự

 
ph

òn
g 

ch
o 

m
áy

 
ch
ủ 

C
ôn

g 
su
ất

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 m
áy

 c
hủ

. 
x 

 
B
ộ 

01
 

 

II
 

PH
Ầ

N
 M

Ề
M

 
1 

T
ất

 c
ả 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 
1.

1 
 

H
ệ 
đi
ều

 h
àn

h 
D
ạy

 
và

 
họ

c,
 

qu
ản

 
lý

 
ho
ạt

 
độ

ng
 m

áy
 tí

nh
 

Ph
iê

n 
bả

n 
cậ

p 
nh
ật

 v
à 

kh
ôn

g 
vi

 p
hạ

m
 b
ản

 
qu

yề
n.

 
x 

x 
B
ộ 

01
 

D
ùn

g 
ch

o 
tấ

t c
ả 

cá
c 

lớ
p 

1.
2 

 
Ph
ần

 m
ềm

 t
in

 
họ

c 
vă

n 
ph

òn
g 

D
ạy

 v
à 

họ
c 

và
 

ph
ục

 
vụ

 
cá

c 
cô

ng
 v

iệ
c c

hu
ng

 

Ph
iê

n 
bả

n 
cậ

p 
nh
ật

 v
à 

kh
ôn

g 
vi

 p
hạ

m
 b
ản

 
qu

yề
n.

 
x 

x 
B
ộ 

01
 

D
ùn

g 
ch

o 
tấ

t c
ả 

cá
c 

lớ
p 

1.
3 

 
Ph
ần

 m
ềm

 d
uy
ệt 

w
eb

 
D
ạy

 v
à 

họ
c 

Th
ôn

g 
dụ

ng
, k

hô
ng

 v
i p

hạ
m

 b
ản

 q
uy
ền

. 
x 

x 
B
ộ 

01
 

D
ùn

g 
ch

o 
tấ

t c
ả 

cá
c 

lớ
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Đ
ối

 tư
ợn

g 
sử

 d
ụn

g 
T

T
 

C
hủ

 đ
ề 

dạ
y 

họ
c 

T
ên

 th
iế

t b
ị 

M
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
M

ô 
tả

 c
hi

 ti
ết

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 
G

V
 

H
S

Đ
ơn vị

 
Số

 
lư
ợn

g 
G

hi
 c

hú
 

1.
4 

 
Ph
ần

 m
ềm

 d
iệ

t 
vi

ru
s 

B
ảo

 
vệ

 
ho
ạt

 
độ

ng
 m

áy
 tí

nh
 

Th
ôn

g 
dụ

ng
, k

hô
ng

 v
i p

hạ
m

 b
ản

 q
uy
ền

. 
x 

x 
B
ộ 

01
 

D
ùn

g 
ch

o 
tấ

t c
ả 

cá
c 

lớ
p 

1.
5 

 
C

ác
 l

oạ
i 

ph
ần

 
m
ềm

 ứ
ng

 d
ụn

g 
kh

ác
 

K
ha

i 
th

ác
, 

sử
 

dụ
ng

 p
hầ

n 
m
ềm

 
ứn

g 
dụ

ng
 t

ro
ng

 
qu

á 
trì

nh
 

dạ
y,

 
họ

c 

Ph
ần

 m
ềm

 ứ
ng

 d
ụn

g,
 p

hầ
n 

m
ềm

 d
ạy

 h
ọc

, h
ọc

 
liệ

u 
đi
ện

 tử
, k

hô
ng

 v
i p

hạ
m

 b
ản

 q
uy
ền

. 
x 

x 
B
ộ 

01
 

D
ùn

g 
ch

o 
tấ

t c
ả 

cá
c 

lớ
p 

2 
C

hủ
 đ
ề:

 T
ổ 

ch
ức

 lư
u 

tr
ữ,

 tì
m

 k
iế

m
 v

à 
tr

ao
 đ
ổi

 th
ôn

g 
tin

 
2.

1 
 

Ph
ần

 m
ềm

 t
ìm

 
ki
ếm

 th
ôn

g 
tin

 
D
ạy

 v
à 

họ
c 

Th
ôn

g 
dụ

ng
, k

hô
ng

 v
i p

hạ
m

 b
ản

 q
uy
ền

. 
x 

x 
B
ộ 

01
 

D
ùn

g 
ch

o 
tấ

t c
ả 

cá
c 

lớ
p 

3 
C

hủ
 đ
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 d
ụn

g 
tin
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3.
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Ph
ần

 m
ềm

 lu
yệ

n 
tậ

p 
sử

 
dụ

ng
 

ch
uộ

t m
áy

 tí
nh

 

D
ạy

 v
à 

họ
c 

Th
ôn

g 
dụ
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, k

hô
ng

 v
i p

hạ
m

 b
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 q
uy
ền

. 
x 
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D
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 lu
yệ

n 
tập

 gõ
 bà

n p
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D
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 b
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x 
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 m
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ồ 

họ
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D
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à 
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C
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 đ
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i q
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ề 
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ự 
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ợ 
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D
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g 
dụ

ng
, k

hô
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G
hi

 c
hú

:  
- G

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

kh
ai

 th
ác

 c
ác

 th
iế

t b
ị, 

tra
nh

 ả
nh

, t
ư 

liệ
u 

kh
ác

 p
hụ

c 
vụ

 c
ho

 m
ôn

 h
ọc

; 
- C

ác
 tr

an
h/
ản

h 
dù

ng
 c

ho
 g

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

th
ay

 th
ế 

bằ
ng

 tr
an

h/
ản

h 
đi
ện

 tử
 h

oặ
c 

ph
ần

 m
ềm

 m
ô 

ph
ỏn

g;
  

- S
ố 

lư
ợn

g 
th

iế
t b
ị t

ro
ng

 P
H

B
M

 ở
 tr

ên
 đ
ượ

c 
tín

h 
ch

o 
m
ột

 (0
1)

 P
H

B
M

 v
ới

 q
uy

 m
ô 

35
 H

S,
 c
ăn

 c
ứ 

th
ực

 ti
ễn

 v
ề 

PH
B

M
 v

à 
số

 lư
ợn

g 
H

S 
có

 
th
ể 
để

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
tă

ng
/g

iả
m

 số
 lư
ợn

g 
ch

o 
ph

ù 
hợ

p,
 đ
ảm

 b
ảo

 đ
ủ 

th
iế

t b
ị c

ho
 d
ạy

 v
à 

họ
c;

 
- Đ

ối
 v
ới

 c
ác

 th
iế

t b
ị đ
ượ

c 
tín

h 
ch

o 
đơ

n 
vị

 “
trư

ờn
g”

, “
lớ

p”
, “

PH
B

M
”,

 “
G

V
”,

 “
H

S”
 c
ăn

 c
ứ 

th
ực

 tế
 c
ủa

 c
ác

 tr
ườ

ng
 v
ề:

 s
ố 
đi
ểm

 tr
ườ

ng
, s
ố 

lớ
p,

 số
 H

S/
lớ

p,
 số

 lư
ợn

g 
PH

B
M

 đ
ể 

tín
h 

to
án

 số
 lư
ợn

g 
tra

ng
 b
ị c

ho
 p

hù
 h
ợp

, đ
ảm

 b
ảo

 đ
ủ 

th
iế

t b
ị c

ho
 c

ác
 đ

iể
m

 tr
ườ

ng
; 

- N
hữ

ng
 p

hầ
n 

m
ềm

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

 c
hỉ

 tr
an

g 
b ị

 c
ho

 c
ác

 tr
ườ

ng
 c

ó 
đi
ều

 k
iệ

n;
 

- N
go

ài
 d

an
h 

m
ục

 th
iế

t b
ị n

hư
 tr

ên
, g

iá
o 

vi
ên

 c
ó 

th
ể 

sử
 d
ụn

g 
th

iế
t b
ị d
ạy

 h
ọc

 c
ủa

 m
ôn

 h
ọc

 k
há

c 
và

 th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

 tự
 là

m
; 

- C
ác

 từ
 v

iế
t t
ắt

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

: 

+ 
H

S:
 H
ọc

 si
nh

; 

+ 
G

V
: G

iá
o 

vi
ên

; 
+ 

PH
B

M
: P

hò
ng

 h
ọc

 b
ộ 

m
ôn

. 
              

(X
em

 ti
ếp

 C
ôn

g 
bá

o 
số

 1
61

 +
 1

62
)




